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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành theo Quyết định số:            /QĐ-LTT-ĐT, ngày        tháng       năm 2020               của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Tên ngành, nghề: TIẾNG ANH
Mã ngành, nghề: 6220206
Trình độ đào tạo: Cao đẳng (Liên thông)
Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung cấp
Thời gian đào tạo: 1,5 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo Cử nhân ngành tiếng Anh có đủ kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khoẻ tốt để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng được yêu cầu xã hội và của nền kinh tế hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể:

Kiến thức

- Kiến thức chung: 

Có kiến thức về các nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội để tiếp thu kiến thức giáo dục nghề nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;

- Kiến thức chuyên ngành: 

Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về các bình diện ngôn ngữ Anh như ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, ngữ nghĩa, kiến thức về quy tắc giao tiếp - văn hoá, khả năng nhận biết bày được việc sử dụng các mô hình tương tác khác nhau trong tiếng Anh, và sự nhận biết bày được được những giá trị văn hóa tương ứng; có kiến thức chuyên sâu và kĩ thuật biên dịch, kiến thức về khoa học sư phạm, cơ sở lí luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh làm tiền đề cho công việc dịch thuật và giảng dạy; có kiến thức về lĩnh vực thương mại như: quản trị nhân lực, marketing, du lịch nhà hàng & khách sạn giúp cho SV thích nghi được trong nhiều môi trường làm việc khác nhau.
- Kiến thức bổ trợ: 

Đạt trình độ trình độ A Quốc gia hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương về một trong các ngôn ngữ: Hoa, Pháp, Đức, Nhật, Tây Ban Nha hoặc Hàn Quốc; đạt trình độ B về tin học ứng dụng.

Kĩ năng
Sử dụng thành thạo các kĩ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn tương đương với trình độ B2 của Hội đồng Châu Âu hoặc bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam. Có khả năng áp dụng công nghệ tiên tiến vào công tác chuyên môn, có kĩ năng làm việc theo nhóm, quản lí nhóm và nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ, văn học, văn hóa - văn minh của các nước cộng đồng Anh ngữ.

Thái độ

Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỉ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, thái độ làm việc theo nhóm và làm việc độc lập tốt, có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Đào tạo sinh viên ngành Tiếng Anh có đủ kiến thức và kĩ năng để có thể làm việc tốt ở các vị trí sau:

- Lĩnh vực kinh tế thương mại: Thư ký, trợ lý ngôn ngữ, nhân viên văn phòng, phụ trách giao dịch thư tín, lễ tân trong các nhà máy, công ty đa quốc gia, công ty nhà nước có đối tác sử dụng tiếng Anh;

- Lĩnh vực du lịch: Nhân viên văn phòng du lịch, bộ phận chăm sóc khách hàng của khách sạn, nhà hàng có khách hàng sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giao tiếp;

- Lĩnh vực giáo dục: Trợ giảng cho giảng viên bản ngữ tại các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông;

- Các lĩnh vực, vị trí công tác khác: Biên dịch tự do, nhân viên tại các cơ quan ngoại giao, văn phòng đại diện, tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế cần nhân lực sử dụng được tiếng Anh như ngôn ngữ văn phòng.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 

- Số lượng môn học: 28
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 45 tín chỉ 

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 190 giờ

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 960  giờ

- Khối lượng lý thuyết: 334 giờ; Thực hành, thực hành, thí nghiệm: 769 giờ

- Thời gian khóa học: 1,5 năm

3. Nội dung chương trình: 

	Mã     môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng

số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	9
	190
	65
	115
	10

	CTC208
	Giáo dục Chính trị
	2(2,0,4)
	45
	26
	16
	3

	CTC207
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	15
	9
	5
	1

	CBC241
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	30
	1
	27
	2

	CBC246
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	1(0,1,1)
	30
	15
	14
	1

	TTC270
	Tin học
	1(0,1,1)
	30
	
	29
	1

	CBC242
	Ngoại ngữ 2
	3(1,2,3)
	40
	14
	24
	2

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	36
	960
	269
	654
	37

	II.1
	Môn học cơ sở
	19
	435
	129
	285
	21

	CBC259
	Ngữ pháp Tiếng Anh nâng cao
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	CBC214
	Thực hành Nghe 2 (**)
	2(0,2,1)
	60
	
	57
	3

	CBC217
	Thực hành Nói 2
	2(0,2,1)
	60
	
	57
	3

	CBC220
	Thực hành Đọc 2
	2(0,2,1)
	60
	
	57
	3

	CBC223
	Thực hành Viết 2
	2(0,2,1)
	60
	
	57
	3

	CBC259
	Phát âm
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	CBC210
	Ngữ âm và âm vị  học
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	CBC263
	Nói trước công chúng
	2(0,2,1)
	60
	
	57
	3

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành
	17
	465
	84
	369
	12

	CBC230
	Tiếng Anh nhân sự
	2(0,2,1)
	60
	
	57
	3

	CBC264
	Tiếng Anh Kinh doanh nâng cao
	3(1,1,2)
	45
	13
	30
	2

	CBC260
	Tiếng Anh Quản trị
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	CBC219
	Tiếng Anh DL&KS 
	2(0,2,1)
	60
	
	57
	3

	CBC266
	Giao tiếp kinh doanh liên văn hóa
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CBC232
	Đồ án môn học 2
	1(0,1,0)
	45
	
	45
	

	CBC234
	Thực tập Doanh nghiệp (**)
	4(0,4,0)
	180
	
	180
	

	II.3
	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 6 môn học)
	4
	60
	56
	
	4

	CBC161
	Tiếng Anh Logistics
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CBC162
	Tiếng Anh Marketing
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CBC251
	Tiếng Anh Hội họp
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CBC254
	Tiếng Anh Tiếp thị & quảng cáo
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CBC255
	Tiếng Anh Nhà hàng
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	CBC256
	Tiếng Anh Kĩ thuật
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	
	Tổng cộng
	45
	1150
	334
	769
	47


4. Kế hoạch giảng dạy 

	TT
	Mã

môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC241
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	2
	CTC208
	Giáo dục Chính trị
	2(2,0,4)
	
	

	3
	TTC270
	Tin học
	1(0,1,1)
	
	

	4
	CBC259
	Ngữ pháp Tiếng Anh nâng cao
	3(3,0,6)
	
	

	5
	CBC214
	Thực hành Nghe 2 (**)
	2(0,4,2)
	
	

	6
	CBC217
	Thực hành Nói 2
	2(0,4,2)
	
	

	7
	CBC262
	Thực hành Đọc 2
	2(0,4,2)
	
	

	8
	CBC223
	Thực hành Viết 2
	2(0,4,2)
	
	

	9
	CBC259
	Phát âm
	3(3,0,6)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	16
	
	

	Môn học bắt buộc
	14
	
	

	1
	CBC246
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	1(0,1,1)
	
	

	2
	CTC207
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	3
	CBC242
	Ngoại ngữ 2
	3(1,2,3)
	
	

	4
	CBC210
	Ngữ âm và âm vị học
	3(3,0,6)
	
	

	6
	CBC263
	Nói trước công chúng
	2(0,2,1)
	
	

	7
	CBC230
	Tiếng Anh Nhân sự
	2(0,2,1)
	
	

	8
	CBC219
	Tiếng Anh Du lịch và Khách sạn
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 3 môn học)
	2
	
	

	8
	CBC165
	Tiếng Anh Marketing
	2(2,0,4)
	
	

	
	CBC251
	Tiếng Anh Hội họp
	2(2,0,4)
	
	

	10
	CBC256
	Tiếng Anh Kĩ thuật
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	11
	
	

	Môn học bắt buộc
	9
	
	

	1
	CBC264
	Tiếng Anh kinh doanh nâng cao
	3(3,0,6)
	
	

	2
	CBC260
	Tiếng Anh Quản trị
	3(3,0,6)
	
	

	3
	CBC266
	Giao tiếp kinh doanh liên văn hóa
	2(2,0,4)
	
	

	4
	CBC232
	Đồ án môn 2
	1(0,1,0)
	
	

	5
	CBC234
	Thực tập Doanh nghiệp (**)
	4(0,4,0)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 3 môn học)
	2
	
	

	6
	CBC164
	Tiếng Anh Logistics
	2(2,0,4)
	
	

	7
	CBC254
	Tiếng Anh Tiếp thị & quảng cáo
	2(2,0,4)
	
	

	8
	CBC255
	Tiếng Anh Nhà hàng
	2(2,0,4)
	
	

	
	Tổng cộng
	45
	
	


5. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

5.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.

5.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học:

Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 573/QĐ-LTT-ĐT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

5.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Xét công nhận tốt nghiệp thực hiện theo Quyết định số 573/QĐ-LTT-ĐT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp.
5.4. Các chú ý khác 
Các môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh, Kỹ năng mềm và Thực tập Doanh nghiệp không tính vào điểm trung bình chung học tập nhưng là môn học điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp.

Môn học Thực tập Doanh nghiệp có số tín không tính vào tổng số tín chỉ trong chương trình. Tùy theo chuyên môn của từng ngành, nghề, Trưởng khoa có thể chọn 1 trong các hình thức sau để thực hiện:

· Thực tập tại Doanh nghiệp.

· Thực tập tại các Xưởng chuyên môn hoặc các Trung tâm Doanh nghiệp liên kết đặt tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

· Tham gia các Câu lạc bộ chuyên nghành tại khoa.

· Thực hiện các mô hình, dự án do khoa triển khai.
Các môn học gắn dấu (**) học tại Doanh nghiệp.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Hữu Lộc

SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC 

TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Tên ngành, nghề: Tiếng Anh  

Mã ngành, nghề:  6220206














CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Ngữ pháp nâng cao
Mã môn học: CBC259

Thời gian thực hiện môn học: 45 tiết; (Lý thuyết: 44 giờ;  thảo luận, bài tập: 00 giờ; Kiểm tra: 01 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

1.1 Vị trí:

Môn học Ngữ pháp nâng cao là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo bậc Cao đẳng liên thông ngành Tiếng Anh. 

1.2 Tính chất: 

Môn học Ngữ pháp nâng cao là môn học khoa học xã hội gắn liền với khả năng sử dụng ngôn ngữ được thực hiện theo Quy định đào tạo Cao đẳng hệ liên thông theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố HCM.

II. Mục tiêu môn học:

2.1 Kiến thức: 

Học phần cung cấp những từ vựng và ngữ pháp đan xen theo từng chủ đề. 

-Ngữ pháp: cung cấp kiến thức về các thì cơ bản với hướng dẫn sâu hơn về cách sử dụng theo mỗi ngữ cảnh khác nhau. Tiếp theo là các loại từ, dạng động tính từ, mệnh đề...quan trọng khác trong tiếng Anh. 

-Từ vựng: được giới thiệu theo nhiều chủ điểm khác nhau, tạo cơ sở cho việc tiếp nhận và giúp người học sử dụng đúng ngữ cảnh. Các chủ điểm tập trung cả các khía cạnh đời thường lẫn các vấn đề xã hội, như Fun and games, Learning and doing hay Power and Going and coming.

2.2 Kĩ năng: 

Vận dụng các quy luật ngữ pháp một cách hiệu quả. Vận dụng những kiến thức ngữ pháp trong những tình huống giao tiếp khác nhau.

2.3 Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Có thái độ tích cực trong công việc, chỉn chu trong việc soạn thảo các loại văn bản, đúng ngữ pháp, đúng chủ đề, đúng thể thức văn bản hiện hành cho từng loại công việc, từng công ty chủ quản, tương ứng với quy định của quốc gia.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (tiết)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực hành/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Unit 1: Grammar

Present simple, present continuous, stative verbs
	4
	5
	
	

	2
	Unit 2: Grammar
Past simple, past continuous, used to
	4
	4
	
	

	3
	Unit 3: Vocabulary
Fun and games
	4
	4
	
	

	4
	Review 1: Unit 1, 2, 3
	2
	2
	
	

	5
	Unit 4: Grammar:

Present perfect simple, present perfect continuous
	4
	4
	
	

	6
	Unit 5: Grammar:

Past perfect simple, past perfect continuous
	4
	4
	
	

	7
	Unit 6: Vocabulary
Learning and doing
	4
	4
	
	

	8
	Review 2: Unit 4, 5, 6
	2
	2
	
	

	9
	Test
	
	
	
	1

	10
	Unit 7: Grammar
Future time
	4
	4
	
	

	11
	Unit 8: Grammar
Prepositions of time and places
	4
	4
	
	

	12
	Unit 9: Vocabulary
Coming and going
	4
	5
	
	

	13
	Review 3: Unit 7, 8, 9
	2
	2
	
	

	TỔNG CỘNG
	45
	44
	
	1


2. Nội dung chi tiết:
Unit 1: Present simple, present continuous, stative verbs    Thời gian: 5 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 1, sinh viên có khả năng:

Nắm vững được công thức, cách sử dụng, gợi ý hữu ích cho các thì Present simple, present continuous, stative verbs.

Thực hành được các phần bài tập giúp phân biệt được các thì chính xác hơn.

Sử dụng được các thì để tập viết câu đơn giản, sửa lại câu sai cho đúng, viết câu khẳng định và câu nghi vấn.

2. Nội dung chương: 
1.1 Present simple

1.2 Present continuous

1.3 Stative verbs

1.4 Practice
Unit 2: Past simple, past continuous, used to


Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 2, sinh viên có khả năng:

Nắm vững được công thức, cách sử dụng, gợi ý hữu ích cho các thì Past simple, past continuous, used to.

Thực hành được các phần bài tập giúp phân biệt được các thì chính xác hơn.

Thuộc được dạng quá khứ của động từ, thực hành viết câu hoàn chỉnh, phân biệt được hai thì Simple past và past continuous.

2. Nội dung chương: 

2.1 Past simple

2.2 Past continuous

2.3 Used to

2.4 Practice
Unit 3: Vocabulary Fun and games

Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 

Không chỉ đưa ra các từ vựng đơn lẻ mà còn cung cấp vocabulary in contrast (các cặp từ gây nhầm lẫn), phrasal verbs (cụm động từ), prepositional phrases (cụm giới từ), word formation (cấu tạo từ), word patterns (cấu trúc thường gặp), collocations (kết hợp từ) kèm giải thích nghĩa cụ thể.

Bài tập kèm theo liên quan trực tiếp tới kiến thức hai unit trước và xoay quang chủ đề Fun and games.

2. Nội dung chương: 
3.1 Topic vocabulary

3.2 Phrasal verbs

3.3 Word form

3.4 Word patterns

3.5 Practice

Unit 4: Present perfect simple, present perfect continuous     Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 3, sinh viên có khả năng:

Nắm vững được công thức, cách sử dụng, gợi ý hữu ích cho các thì Present perfect simple, present perfect continuous.

Thực hành được các phần bài tập giúp phân biệt được các thì chính xác hơn.


Phân biệt được 2 thì Past Simple và Present Perfect.

Sử dụng các gợi ý cho sẵn và viết câu hoàn chỉnh.

Sử dụng đúng các trạng từ : ever, never, yet, already, just, for, since.

2. Nội dung chương: 

4.1 Present perfect

4.2 Present perfect continuous

4.3 Practice

Unit 5: Past perfect simple, past perfect continuous

Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 5, sinh viên có khả năng:

Nắm vững được công thức, cách sử dụng, gợi ý hữu ích cho các thì Past perfect simple, past perfect continuous.

Thực hành được các phần bài tập giúp phân biệt được các thì chính xác hơn.

Phân biệt được cách sử dụng 2 thì Past perfect simple, past perfect continuous

Sử dụng đúng dạng động từ trong câu.

Thực hành viết câu hoàn chỉnh.
2. Nội dung chương: 

5.1 Past perfect simple

5.2 Past perfect continuous

5.3 Practice

Unit 6: Vocabulary Learning and doing

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 6, sinh viên có khả năng:

Không chỉ đưa ra các từ vựng đơn lẻ mà còn cung cấp vocabulary in contrast (các cặp từ gây nhầm lẫn), phrasal verbs (cụm động từ), prepositional phrases (cụm giới từ), word formation (cấu tạo từ), word patterns (cấu trúc thường gặp), collocations (kết hợp từ) kèm giải thích nghĩa cụ thể.

Bài tập kèm theo liên quan trực tiếp tới kiến thức hai unit trước và xoay quang chủ đề Learning and doing.

2. Nội dung chương: 

6.1 Topic vocabulary

6.2 Phrasal verbs

6.3 Word form

6.4 Word patterns

6.5 Practice

Unit 7: Future time: Present continuous, will, be going to, present simple

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 7, sinh viên có khả năng:

Nắm vững được công thức, cách sử dụng, gợi ý hữu ích cho các thì liên quan đến Future time.

Thực hành được các phần bài tập giúp phân biệt được các thì chính xác hơn.

Thực hành viết câu hoàn chỉnh.

    Biết sách sử dụng Will và Shall.

    Phân biết được các thì liên quan đến Future time.

2. Nội dung chương: 

7.1 Present continuous

7.2 Will

7.3 Be going to

7.4 Present simple

7.5 Practice

Unit 8: Prepositions of time and place

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 8, sinh viên có khả năng:

Nắm vững được công thức, cách sử dụng, gợi ý hữu ích cho các giới từ.
Thực hành được các phần bài tập giúp phân biệt được các giới từ chính xác hơn.

Thực hành viết câu hoàn chỉnh.

2. Nội dung chương: 

8.1 In

8.2 On

8.3 At

8.5 Practice

Unit 9: Coming and Going



Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 9, sinh viên có khả năng:

Không chỉ đưa ra các từ vựng đơn lẻ mà còn cung cấp vocabulary in contrast (các cặp từ gây nhầm lẫn), phrasal verbs (cụm động từ), prepositional phrases (cụm giới từ), word formation (cấu tạo từ), word patterns (cấu trúc thường gặp), collocations (kết hợp từ) kèm giải thích nghĩa cụ thể.

Bài tập kèm theo liên quan trực tiếp tới kiến thức hai unit trước và xoay quang chủ đề Coming and Going.

2. Nội dung chương: 

9.1 Topic vocabulary

9.2 Phrasal verbs

9.3 Word form

9.4 Word patterns

9.5 Practice

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

Phòng học lí thuyết đạt chuẩn theo quy định.

2. Trang thiết bị máy móc: 

Máy chiếu hoặc TV, bảng, phấn, loa

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles. Destination B1 Grammar and Vocabulary. Macmillan
4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

Phần kiến thức cơ bản đến nâng cao được giải thích khá chi tiết, có bài tập đi kèm thực hành.

Được chia thành các chủ đề, được chia thành 5 mục chính: topic vocabulary in contrast, phrasal verbs, phrases & collocations, word patterns và word formation.

Cung cấp cách sử dụng các thì từ cơ bản đến chuyên sâu, các loại từ, danh động tính từ,…và các điểm ngữ pháp khác trong Tiếng Anh.

- Kĩ năng:

Phát triển kĩ năng đọc hiểu về các lĩnh vực thuộc văn hóa xã hội.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Sinh viên phải tự giác và chủ động tự học tập, kiểm tra trung thực và đầy đủ theo quy định
2. Phương pháp: 

Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Môn học được áp dụng cho sinh viên Bậc Cao đẳng liên thông ngành Tiếng Anh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giảng viên, giảng viên:

Giúp sinh viên nắm vững công thức, cách sử dụng, các gợi ý dấu hiệu nhận biết hữu dụng của từng thì.

- Đối với người học:


Sinh viên chăm chỉ học và trau dồi kiến thức về các thì ngữ pháp, tham gia đầy đủ các buổi học, chăm chỉ làm các bài tập để rèn luyện, phân biệt cách sử dụng từng thì chính xác, thực hành các viết câu đúng ngữ pháp hơn. 

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Hoàn thiện được kỹ năng nhận biết dấu hiệu phân biệt giữa các thì.

Làm tăng vốn từ vựng thuộc các chủ đề trọng tâm được học trong sách.

Phân biệt được cách sử dụng các giới từ.

4. Tài liệu tham khảo:

Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
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TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Thực hành Nghe 2
Mã môn học: CBC214

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 00 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 00 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:

Môn học Thực hành Nghe 2 là nhóm môn học cơ sở thuộc khối Môn học chuyên môn ngành. Môn học giúp sinh viên hình dung được ngôn ngữ được sử dụng trong thực tế như thế nào; các chủ đề đa dạng trong chương trình giúp sinh viên gắn liền với thực tiễn, trau dồi khả năng giao tiếp.
· Tính chất:

Môn học Thực hành Nghe 2 cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng đa dạng về nhiều lĩnh vực, tạo điều kiện để sinh viên có thể nghe hiểu để tạo phản xạ nói các vấn đề liên quan đến cuộc sống, văn hóa, kĩ thuật. Các bài học được sắp xếp theo chủ đề đa dạng với mức độ ngôn ngữ và kĩ năng được xây dựng từ với mức độ khó tăng dần. Cấp độ của giáo trình là trung cấp.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức:

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên có thể có được các khả năng sau:

Nghe hiệu quả trong hầu hết các tình huống giao tiếp thường ngày và các đề tài về xã hội, khoa học, kĩ thuật, văn hóa. 

Vận dụng lượng từ vựng cần thiết để nghe hiểu một đoạn hội thoại theo từng chủ đề bằng tiếng Anh.

Áp dụng được cách tạo và nói các tình huống trong tiếng Anh.

Phân biệt những cách phát âm khác nhau theo từng loại âm, từ, tình huống khác nhau

· Kĩ năng:

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên có thể có được các khả năng sau:

Nghe hiểu được những tình huống giao tiếp thường ngày và các đề tài về xã hội, khoa học, kĩ thuật, văn hóa.

Áp dụng được những tình huống giao tiếp thường ngày và các đề tài về xã hội, khoa học, kĩ thuật, văn hóa.
Thực hành nghe các đoạn hội thoại ở mức cao hơn.

Vận dụng những kiến thức đã học được để sử dụng trong những tình huống giao tiếp khác nhau.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Sinh viên có thái độ tích cực trong quá trình học và làm việc, có tinh thần hợp tác và làm việc theo nhóm, có tinh thần tự học, tự rèn luyện kĩ năng nghe để đáp ứng hiệu quả công việc được giao.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực hành/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
	Unit 1 What do you say first?
1. Listening tasks:
Task 1: A good first impression



Task 2: Keep the conversation going.

2. Pronunciation: Intonation of questions

Unit 2 Sights and sounds
1. Listening tasks:
Task 1: The five senses


Task 2: The smell of money
2. Pronunciation: Vowel sounds

Unit 3 Dating
1. Listening tasks:

Task 1. Which way is best?
Task 2. How did they meet?

2. Pronunciation: Intonation of lists
Unit 4  Communication and 

culture
1. Listening tasks:
Task 1:  I just don’t understand.

Task 2:  It’s our style.


2. Pronunciation: /t/ in shouldn’t
Test 1

Unit 5 The Internet
1. Listening tasks:

  Task 1: Great site!

Task 2: The growth of the Internet

2. Pronunciation: Linked sounds

Unit 6 Superstitions
1. Listening tasks:

  Task 1: Around the world
Task 2: The real meaning

2. Pronunciation: Regular rhythm of stressed words

Unit 7 Manners
1. Listening tasks:

Task 1: It drives me crazy!
Task 2: Mind your manners

2. Pronunciation: Emphasis to express strong emotion

Unit 8 Natural health
1. Listening tasks:

Task 1: Reflexology

Task 2: Staying healthy


2. Pronunciation: Intonation of  thought groups
Test 2

Unit 9 Science trivia
1. Listening tasks:

  Task 1: Fact of fiction?
Task 2: The northern lights
2. Pronunciation: Sounds
Unit 10 Advertising
1. Listening tasks:

   Task 1. What’s in a name?

Task 2. Lost in translation 
2. Pronunciation: Vowel sounds followed by r
Unit 11 Study abroad

Unit 12 How things work

Test 3

Unit 13 Personality traits
	3

4

4

4

3

4

4

4

4

3

4

4

4

4

3

4
	
	3

4

4

4

3

4

4

4

4

3

4

4

4

4

3

4
	

	Tổng cộng
	60
	00
	60
	00


2. Nội dung chi tiết:

Unit 1  What do you say first?
Thời gian: 3 giờ 

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong Unit 1, sinh viên có khả năng:

Nghe và xử lí được các tình huống trao đổi thông tin về nhiều vấn đề.

Xử lí được thông tin trong các tình huống trao đổi thông tin về nhiều vấn đề.

Áp dụng được cách kéo dài chi tiết cho cuộc hội thoại.
2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

  -  Task 1: A good first impression



  -  Task 2: Keep the conversation going.

2.2. Pronunciation: Intonation of questions 

Unit 2  Sights and sounds 
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong Unit 2, sinh viên có khả năng

Nghe được thông tin về các giác quan, về thông tin của một sản phẩm, về thương hiệu và chất lượng sản phẩm.

Trao đổi được thông tin về các giác quan, về thông tin của một sản phẩm, về thương hiệu và chất lượng sản phẩm.
2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

· Task 1: The five senses




· Task 2: The smell of money


2.2. Pronunciation: Vowel sounds
Unit 3  Dating
Thời gian: 4 giờ 

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong Unit 3, sinh viên có khả năng:

Nghe được các tình huống về một cuộc hẹn, về tính cách và ngoại hình của người bạn đời trong tương lai.

Xử lí được các tình huống xảy ra trong một cuộc hẹn, 

Vận dụng từ vựng đã học nói được về tính cách và ngoại hình của người bạn đời trong tương lai.

Áp dụng từ vựng đã nghe được trong giao tiếp thực tế.

2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

       -  Task 1. Which way is best?



- Task 2. How did they meet?

2.2. Pronunciation: Intonation of lists

Unit 4 Communication and culture
Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong Unit 4, sinh viên có khả năng:

Nghe được các tình huống giao tiếp, 

Trình bày được các yếu tố văn hóa chi phối hoàn cảnh và thái độ giao tiếp.
Xử lí được thông tin trong các tình huống giao tiếp

Vận dụng được các yếu tố văn hóa chi phối hoàn cảnh và thái độ giao tiếp.
2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

· Task 1:  I just don’t understand.



· Task 2:  It’s our style.




2.2. Pronunciation: /t/ in shouldn’t

Test 1 
Thời gian: 3 giờ 
Unit 5  The Internet 
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong Unit 5, sinh viên có khả năng

Nghe được các từ vựng có liên quan đến việc sử dụng Internet.

Xử lí được các tình huống có liên quan đến việc sử dụng Internet.

Áp dụng được thông tin liên quan đến việc sử dụng Internet.
2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

       - Task 1: Great site!





        - Task 2: The growth of the Internet

2.2. Pronunciation: Linked sounds

Unit 6  Superstitions 
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong Unit 6, sinh viên có khả năng 

Nghe được các thông tin có liên quan đến sự mê tín dị đoan.

Xử lí được các thông tin có liên quan đến sự mê tín dị đoan.

Vận dụng được từ vựng để giao tiếp thường ngày khi nói về sự mê tín dị đoan.
2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

        - Task 1: Around the world




- Task 2: The real meaning

2.2. Pronunciation: Regular rhythm of stressed words

Unit 7  Manners 
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong Unit 7, sinh viên có khả năng

Nghe được các thông tin về tính cách con người.

Áp dụng được từ vựng về tính cách con người.
2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

· Task 1: It drives me crazy!




· Task 2: Mind your manners.




2.2. Pronunciation: Emphasis to express strong emotion

Unit 8 Natural health 
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong Unit 8, sinh viên có khả năng

Nghe được các thông tin về sức khỏe và các thức ăn, thảo dược, phương pháp trị liệu sức khỏe.

Áp dụng được các thông tin về sức khỏe và các thức ăn, thảo dược, phương pháp trị liệu sức khỏe trong giao tiếp hàng ngày.

2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

        - Task 1: Reflexology




- Task 2: Staying healthy

2.2. Pronunciation: Intonation of  thought groups

Test 2
Thời gian: 3 giờ 
Unit 9 Science trivia 
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong Unit 9, sinh viên có khả năng

Nghe được các thông tin về các câu chuyện khoa học: xác thực và không xác thực.

Sử dụng được các từ vựng liên quan về các câu chuyện khoa học: xác thực và không xác thực.
2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

       - Task 1: Fact of fiction?




       -  Task 2: The northern lights




2.2. Pronunciation: Sounds

Unit 10 Advertising  
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong Unit 10, sinh viên có khả năng

Nghe được các thông tin có liên quan đến quảng cáo, thương hiệu, sản phẩm.
Áp dụng được từ vựng về quảng cáo, thương hiệu, sản phẩm trong giao tiếp.
2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

        - Task 1. What’s in a name?




     - Task 2. Lost in translation 

2.2. Pronunciation: Vowel sounds followed by r
Unit 11 Study abroad 
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong Unit 11, sinh viên có khả năng: 

Nghe được các thông tin về du học, du sinh viên.
Vận dụng được từ vựng và mẫu hội thoại tương đương về du học, du sinh viên.

2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

         -  Task 1:  A place to live




            -  Task 2:  Choosing a school

2.2. Pronunciation: Intonation of tag questions

Unit 12 How things work 
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong Unit 12, sinh viên có khả năng 

Nghe được các thông tin về các sản phẩm kĩ thuật số hiện đại, các bước hoạt động của một thiết bị.
Trình bày được các thông tin về các sản phẩm kĩ thuật số hiện đại, các bước hoạt động của một thiết bị.

2. Nội dung chương:

 2.1. Listening tasks:

        - Task 1:  Electronic devices




- Task 2:  How a vending machine works

 2.2. Pronunciation: Reduction of   is and are in rapid speech

Test 3 
Thời gian: 3 giờ 
Unit 13 Personality traits 
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong Unit 13, sinh viên có khả năng:

Nghe được các thông tin về đặc điểm, nét tính cách cá nhân.
Áp dụng được từ vựng, cấu trúc câu thường dùng khi nói về đặc điểm, nét tính cách cá nhân.

2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

· Task 1: It’s in my blood.




· Task 2: The Chinese zodiac





2.2. Pronunciation: Stressed syllables

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học đủ sức chứa, đạt chuẩn theo quy định.

2. Trang thiết bị máy móc: phòng lab, máy cassette, máy chiếu, laptop...

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: tranh ảnh, phấn màu, nam châm...

Steve Brown, & Dorolyn Smith (2007).  Active. Skills for Listening 3. Second condition. Cambridge: Cambridge University Press.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

Hiểu lượng từ vựng cần thiết để nghe hiểu và nói một đoạn hội thoại theo từng chủ đề bằng tiếng Anh.
- Kĩ năng:

Có khả năng giao tiếp nghe hiệu quả trong hầu hết các tình huống giao tiếp thường ngày và các đề tài về xã hội, khoa học, kĩ thuật, văn hóa.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có tinh thần tự học và tự lên kế hoạch rèn luyện kĩ năng nghe.

2. Phương pháp: 

Sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy phù hợp với từng kĩ năng sử dụng ngôn ngữ, đơn vị bài học và trình độ của người học.

Hình thức kiểm tra đánh giá cuối môn học: Trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giảng viên, giảng viên:

Tùy theo thực tế giảng dạy, giảng viên có thể điều chỉnh một cách hợp lí trình tự của một số mục được sắp xếp liền nhau và thời lượng dành cho từng mục, miễn là không làm thay đổi tổng số giờ dạy của từng bài. 

Theo mục tiêu của chương trình, giảng viên nên dạy cho sinh viên kĩ năng nghe hiểu, nghe và đoán ý chính của các đoạn hội thoại. Tuy nhiên, giảng viên nên phối hơp linh hoạt dạy các kĩ năng còn lại để khuyến khích sinh viên tiếp tục phát huy khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.
- Đối với người học:


Tự tìm hiểu và rèn luyện thêm các dạng bài tập, các kĩ năng trong giáo trình dưới sự hướng dẫn và trợ giúp của giáo viên để đạt đến hiệu quả cao trong học tập. Sử dụng nguồn mở từ Internet để luyện nghe với các chủ để thời sự có cập nhật thông tin.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Kĩ năng nghe ý chính, nghe trọng tâm.

4. Tài liệu tham khảo:

Jack C. Richards (2003). Expand  Tactics for Listening. Second edition. Oxford: Oxford University Press. 

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


TP. HCM, ngày        tháng        năm 2020

TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Thực hành Nói 2
Mã môn học: CBC217

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 00 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 48 giờ; Kiểm tra: 12 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:

Môn học Thực hành Nói 2 là môn học chuyên môn ngành trong chương trình giáo dục ngành Tiếng Anh bậc Cao đẳng.

· Tính chất:

Môn học Thực hành Nói 2 là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính thực hành gắn liền với việc hình thành kĩ năng sử dụng thành thạo ngôn ngữ.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức:

Học xong môn học này, sinh viên sẽ có có vốn từ giao tiếp phong phú tương đương trình độ CEFR B1. 

· Kĩ năng:

Học xong môn học này, sinh viên sẽ có khả năng nói tự tin, tự nhiên và lưu loát trong những tình huống khác nhau. 

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có tinh thần làm việc tập thể. Có ý thức tự học, tự nghiên cứu sâu về công việc được giao để trình bày lưu loát nội dung phản biện hoặc đàm phán.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực hành/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
	Unit 0 Can I have your name? 
1. Warming-up
2. Getting the Basic Idea
3. Getting Details 
4. Practicing
5. Spotlight on Listening/ on Memory/ on Speaking

6. Trying/ Using What You’ve Learned
Unit 1 How do you spell that?
1. Warming-up
2. Getting the Basic Idea
3. Getting Details 
4. Practicing
5. Spotlight on Listening/ on Memory/ on Speaking

6. Trying/ Using What You’ve Learned
Unit 2 I usually get up at six
1. Warming-up
2. Getting the Basic Idea
3. Getting Details 
4. Practicing
5. Spotlight on Listening/ on Memory/ on Speaking

6. Trying/ Using What You’ve Learned
Unit 3 What do you call it?
1. Warming-up
2. Getting the Basic Idea
3. Getting Details 
4. Practicing
5. Spotlight on Listening/ on Memory/ on Speaking

6. Trying/ Using What You’ve Learned
Unit 4 That’s my cousin
1. Warming-up
2. Getting the Basic Idea
3. Getting Details 
4. Practicing
5. Spotlight on Listening/ on Memory/ on Speaking

6. Trying/ Using What You’ve Learned
Test 1

Unit 5 It’s next to the window
1. Warming-up
2. Getting the Basic Idea
3. Getting Details 
4. Practicing
5. Spotlight on Listening/ on Memory/ on Speaking

6. Trying/ Using What You’ve Learned
Unit 6 How much was it?
1. Warming-up
2. Getting the Basic Idea
3. Getting Details 
4. Practicing
5. Spotlight on Listening/ on Memory/ on Speaking

6. Trying/ Using What You’ve Learned
Unit 7 Are you gonna go to 

France ?
1. Warming-up
2. Getting the Basic Idea
3. Getting Details 
4. Practicing
5. Spotlight on Listening/ on Memory/ on Speaking

6. Trying/ Using What You’ve Learned
Test 2

Unit 8 How was the concert?
1. Warming-up
2. Getting the Basic Idea
3. Getting Details 
4. Practicing
5. Spotlight on Listening/ on Memory/ on Speaking

6. Trying/ Using What You’ve Learned
Unit 9 I’m looking for the   

museum
1. Warming-up
2. Getting the Basic Idea
3. Getting Details 
4. Practicing
5. Spotlight on Listening/ on Memory/ on Speaking

6. Trying/ Using What You’ve Learned
Unit 10 It’east of Seattle
1. Warming-up
2. Getting the Basic Idea
3. Getting Details 
4. Practicing
5. Spotlight on Listening/ on Memory/ on Speaking

6. Trying/ Using What You’ve Learned
Test 3


	5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4
	
	5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4
	4

4

4

	Tổng cộng
	30
	00
	48
	12


2. Nội dung chi tiết:

Unit 0 Can I have your name?


Thời gian: 5 giờ

1.Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 0, sinh viên có khả năng nói về các nội dung được học.

2. Nội dung chương:

2.1. Warming-up




2.2. Getting the Basic Idea

2.3. Getting Details

 
2.4. Practicing

2.5. Spotlight on Listening/ on Memory/ on Speaking

2.6. Trying/ Using What You’ve Learned

Unit 1 How do you spell that?


Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:  Sau khi học xong Unit 1, sinh viên có khả năng đọc thời khóa biểu. 

2. Nội dung chương:

2.1. Warming-up




2.2. Getting the Basic Idea

2.3. Getting Details

 
2.4. Practicing

2.5. Spotlight on Listening/ on Memory/ on Speaking

2.6. Trying/ Using What You’ve Learned

 Unit 2 I usually get up at six



Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:  Sau khi học xong Unit 2, sinh viên có khả năng diễn tả công việc hàng ngày, truyền đạt thông tin về thời gian.
2. Nội dung chương:

2.1. Warming-up




2.2. Getting the Basic Idea

2.3. Getting Details

 
2.4. Practicing

2.5. Spotlight on Listening/ on Memory/ on Speaking

2.6. Trying/ Using What You’ve Learned

Unit 3 What do you call it?



Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong Unit 3, sinh viên có khả năng mô tả đồ vật. 

2. Nội dung chương:

2.1. Warming-up




2.2. Getting the Basic Idea

2.3. Getting Details

 
2.4. Practicing

2.5. Spotlight on Listening/ on Memory/ on Speaking

2.6. Trying/ Using What You’ve Learned

Unit 4 That’s my cousin




Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:  Sau khi học xong Unit 4 sinh viên có khả năng nói về con người, mô tả hình dáng người.

2. Nội dung chương:

2.1. Warming-up




2.2. Getting the Basic Idea

2.3. Getting Details

 
2.4. Practicing

2.5. Spotlight on Listening/ on Memory/ on Speaking

2.6. Trying/ Using What You’ve Learned

Test 1






Thời gian: 4 giờ
Unit 5 It’s next to the window



Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong Unit 5 sinh viên có khả năng mô tả vị trí, đồ vật, địa điểm.

2. Nội dung chương:

2.1. Warming-up




2.2. Getting the Basic Idea

2.3. Getting Details

 
2.4. Practicing

2.5. Spotlight on Listening/ on Memory/ on Speaking

2.6. Trying/ Using What You’ve Learned

Unit 6 How much was it?



Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong Unit 6 sinh viên có khả năng nói về giá cả. 

2. Nội dung chương:

2.1. Warming-up




2.2. Getting the Basic Idea

2.3. Getting Details

 
2.4. Practicing

2.5. Spotlight on Listening/ on Memory/ on Speaking

2.6. Trying/ Using What You’ve Learned

Unit 7 Are you gonna go to France?


Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:  Sau khi học xong Unit 7 sinh viên có khả năng diễn đạt tương lai, mô tả hoặc lập kế hoạch cho kỳ nghỉ. 

2. Nội dung chương:

2.1. Warming-up




2.2. Getting the Basic Idea

2.3. Getting Details

 
2.4. Practicing

2.5. Spotlight on Listening/ on Memory/ on Speaking

2.6. Trying/ Using What You’ve Learned

Test 2






Thời gian: 4 giờ
Unit 8 How was the concert? 



Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:  Sau khi học xong Unit 8 sinh viên nói về việc xảy ra trong quá khứ. 

2. Nội dung chương:

2.1. Warming-up




2.2. Getting the Basic Idea

2.3. Getting Details

 
2.4. Practicing

2.5. Spotlight on Listening/ on Memory/ on Speaking

2.6. Trying/ Using What You’ve Learned

Unit 9 I’m looking for the  museum 


Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:  Sau khi học xong Unit 9 sinh viên có khả năng chỉ đường, hỏi đường, hỏi thông tin của một địa điểm. 

2. Nội dung chương:

2.1. Warming-up




2.2. Getting the Basic Idea

2.3. Getting Details

 
2.4. Practicing

2.5. Spotlight on Listening/ on Memory/ on Speaking

2.6. Trying/ Using What You’ve Learned

Unit 10 It’east of Seattle                                        
Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:  Sau khi học xong Unit 10 sinh viên có khả năng mô tả thành phố, địa điểm, giới thiệu về quê hương. 

2. Nội dung chương:

2.1. Warming-up




2.2. Getting the Basic Idea

2.3. Getting Details

 
2.4. Practicing

2.5. Spotlight on Listening/ on Memory/ on Speaking

2.6. Trying/ Using What You’ve Learned

Test 3







Thời gian: 4 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

Phòng học có hệ thống loa, âm thanh, sức chứa phù hợp với lượng sinh viên.

2. Trang thiết bị máy móc: 

Máy chiếu hoặc TV, bảng, phấn, loa, micro..

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Alastair Graham-Marr, (2017). Communication Spotlight Pre Intermediate. Vietnam News Agency Publish House.
4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

Vận dụng được các cấu trúc ngữ pháp và học cách phát âm chính xác.
- Kĩ năng:

Trình bày lưu loát các vấn đề về hoạch định trong tương lại. khả năng phản biện chặt chẽ và hiệu quả. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Phát triển các kĩ năng, kĩ năng trình bày trước đám đông để có thể phục vụ tốt các công việc trong tương lai.
2. Phương pháp: 

Kiểm tra thường xuyên và cuối kì theo hình thức vấn đáp.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Môn học Nói 3 là môn học cuối trong chuỗi các môn học rèn luyện kĩ năng nói áp dụng cho sinh viên Bậc Cao đẳng ngành Tiếng Anh.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giảng viên, giảng viên:

Dạy theo phương pháp giao tiếp, chú trọng Thực hành kĩ năng nghe nói.

- Đối với người học:


Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố HCM, chấp hành quy chế hiện hành của nhà trường.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

Khả năng bắt chước giọng của người bản ngữ để có thể nói thành công và tự tin. 
4. Tài liệu tham khảo:

Bruce Tillitt, & Newton Bruder (1997). Speaking Naturally. TP. HCM: NXB Thành phố HCM.

Jack C. Richards, & David Bohlke (2012). Speak Now. Oxford: Oxford University Press.
Gaynor Ramsey & Hilary Rees-parnall (1992). Well Spoken. Long man.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

TP. HCM, ngày        tháng        năm 2020









TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Thực hành Đọc 2
Mã môn học: CBC220

Thời gian thực hiện môn học: 60 tiết; (Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 58 tiết; Kiểm tra: 02 tiết)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

1.1 Vị trí:

Môn học Thực hành Đọc là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo bậc Cao đẳng liên thông ngành Tiếng Anh. 

1.2 Tính chất: 

Môn học Thực hành Đọc là môn học khoa học xã hội gắn liền với khả năng sử dụng ngôn ngữ được thực hiện theo Quy định đào tạo Cao đẳng hệ liên thông theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố HCM.

II. Mục tiêu môn học:

2.1 Kiến thức: 

Người học cải thiện khả năng tiếng Anh, đặc biệt là kỹ năng đọc/nghe. Người học sẽ được biết đến nhiều kiến thức hữu ích thuộc nhiều chủ đề học thuật, đồng thời có được sự chuẩn bị đối với các kì thi mang tính chuẩn hóa. 

2.2 Kĩ năng: 

Phát triển kĩ năng đọc hiểu về các lĩnh vực thuộc văn hóa xã hội.

2.3 Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Sinh viên phải tự giác và chủ động tự học tập và làm việc, tích cực rèn luyện khả năng đọc văn bản để phục vụ cho công việc.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (tiết)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực hành/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1


	CHAPTER 1: WEATHER

Unit 1: Hurricanes

Unit 2: Tornadoes

Unit 3: The water cycle

Unit 4: Snow
	
	
	12

3

3

3

3
	

	2
	CHAPTER 2: LITERATURE

Unit 5: The Jungle Book

Unit 6:  Moby-Dick

Unit 7: William Shakespeare

Unit 8: Edgar Allan Poe
	
	
	12

3

3

3

3
	

	3
	REVIEW
	
	
	1
	

	4
	TEST 1
	
	
	
	1

	5
	CHAPTER 3: MODERN TECHNOLOGY

Unit 9: Henry Ford and the Assembly Line

Unit 10: Tim Berners-Lee and the World Wide Web

Unit 11: Satellites

Unit 12: The Industrial Revolution
	
	
	16

4

4

4

4
	

	6
	CHAPTER 4: ECONOMICS

Unit 13: The Silk Road

Unit 14: Bartering

Unit 15: Franchises

Unit 16: Changes in the U.S Dollar
	
	
	16

4

4

4

4
	

	7
	REVIEW
	
	
	1
	

	8
	TEST 2
	
	
	
	1

	TỔNG CỘNG
	
	
	58
	2


2. Nội dung chi tiết:

CHAPTER 1: WEATHER

Thời gian: 12 tiết

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 1, sinh viên có khả năng:

Thực hành được kỹ năng đọc tìm kiếm chi tiết chi tiết trong bài đọc và cách sử dụng các từ nối (connecting words).

2. Nội dung chương: 
2.1 Unit 1: Hurricanes





Reading Skills Practice: Details 1

2.2 Unit 2: Tornadoes





Reading Skills Practice: Detail 2

2.3 Unit 3: The water cycle





Reading Skills Practice: Connecting Words 1

2.4: Unit 4: Snow







Reading Skills Practice: Connecting Words 2
CHAPTER 2: LITERATURE
Thời gian: 12 tiết

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 2, sinh viên có khả năng:

Thực hành được kỹ năng chèn thêm câu mới đúng vị trí vào một đoạn văn để làm đoạn văn dài hơn.

Vận dụng các từ nối như for example; then; therefore; instead; however để giúp đặt câu mới đúng vị trí hơn vào đoạn văn.

Học và thực hành kỹ năng phân loại (classification) sắp xếp các từ, cụm từ, ý chỉ người, nơi chốn, vật vào đúng nhóm, và kỹ năng phân loại này giúp hiểu rõ hơn về bản chất của các nhóm này.

2. Nội dung chương: 

2.1 Unit 5: The Jungle Book

Reading Skills Practice: Insert Text I
2.2 Unit 6:  Moby-Dick

Reading Skills Practice: Insert Text I
2.3 Unit 7: William Shakespeare

Reading Skills Practice: Classification I
2.4 Unit 8: Edgar Allan Poe 

Reading Skills Practice: Classification I

REVIEW






Thời gian: 1 tiết

Mục tiêu: 

Ôn tập các kiến thức về kĩ năng đọc cho sinh viên đã học từ Chapter 1 đến Chapter 2. Luyện tập các kĩ năng trong một số bài đọc hiểu để rèn luyện khả năng đọc hiểu và chuẩn bị để làm tốt bài kiểm tra.

TEST 1






Thời gian: 1 tiết

CHAPTER 3: MODERN TECHNOLOGY
Thời gian: 16 tiết
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 3, sinh viên có khả năng:

Sử dụng kỹ năng trình tự (sequencing) để sắp xếp các sự kiện đúng thứ tự. Những từ trình tự như: first; next; after that; then; finally, at first; later; after a while; and last.

Thực hành kỹ năng tóm tắt để xác định ý chính của đoạn văn.

2. Nội dung chương: 
2.1 Unit 9: Henry Ford and the Assembly Line

Reading Skills Practice: Sequencing I
2.2 Unit 10: Tim Berners-Lee and the World Wide Web

Reading Skills Practice: Sequencing II

2.3 Unit 11: Satellites

Reading Skills Practice: Summarizing I
2.4 Unit 12: The Industrial Revolution 

Reading Skills Practice: Summarizing I
CHAPTER 4: ECONOMICS

Thời gian: 16 tiết

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Chapter 4, sinh viên có khả năng

Hiểu rõ và vận dụng được phương pháp nguyên nhân và kết quả (cause and effect). Sử dụng phương pháp này giải thích lý do tại sao sự việc xảy ra và kết quả của sự việc đó.

Xác định các thiết bị gắn kết trong đoạn văn, ví dụ như các từ nối: and, but, because, while, in addition, finally. Các từ này giúp thể hiện mối quan hệ đa dạng giữa các hành động, nguyên nhân, kết quả và sự kiện trọng đoạn văn.

2. Nội dung chương

2.1 Unit 13: The Silk Road

Reading Skills Practice: Cause and Effect I
2.2 Unit 14: Bartering

Reading Skills Practice: Cause and Effect I
2.3 Unit 15: Franchises

Reading Skills Practice: Identifying Cohesive Devices I
2.4 Unit 16: Changes in the U.S Dollar

Reading Skills Practice: Identifying Cohesive Devices I
REVIEW






Thời gian: 1 tiết

Mục tiêu: 

Ôn tập các kiến thức về kĩ năng đọc cho sinh viên đã học từ Chapter 3 đến Chapter 4. Luyện tập các kĩ năng trong một số bài đọc hiểu để rèn luyện khả năng đọc hiểu và chuẩn bị để làm tốt bài kiểm tra.

TEST 2




  

Thời gian: 1 tiết

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

Phòng học lí thuyết đạt chuẩn theo quy định.

2. Trang thiết bị máy móc: 

Máy chiếu hoặc TV, bảng, phấn, loa

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Michael A. Putlack. Mastering Reading Skills-Intermediate practices. Darakwon
4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

Mở rộng vốn từ vựng cho sinh viên và nắm vững các kĩ thuật đọc như đoán từ, đọc lướt, đọc lướt lấy ý chính, đoán nghĩa của từ mới dựa vào ngữ cảnh...

- Kĩ năng:

Phát triển kĩ năng đọc hiểu về các lĩnh vực thuộc văn hóa xã hội.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Sinh viên phải tự giác và chủ động tự học tập, kiểm tra trung thực và đầy đủ theo quy định
2. Phương pháp: 

Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Môn học được áp dụng cho sinh viên Bậc Cao đẳng liên thông ngành Tiếng Anh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giảng viên, giảng viên:

Giúp sinh viên nắm vững các kĩ thuật đọc một cách rõ ràng, mở rộng vốn từ qua các tiền tố và hậu tố cấu tạo từ. Vận dụng và đạt hiệu quả kĩ năng đọc để trả lời câu hỏi cũng như yêu cầu của bài đọc hiểu.

- Đối với người học:


Sinh viên chăm chỉ học và trau dồi kiến thức về các kĩ năng sử dụng trong việc đọc hiểu, tham gia đầy đủ các buổi học, chăm chỉ làm các bài tập để rèn luyện kĩ năng đọc hiểu và để ghi nhớ cách thành lập và cấu tạo một từ mới tốt hơn. Sinh viên nên học gia đình từ của các từ mới để linh hoạt khả năng sử dụng ngôn ngữ.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Kĩ năng đọc lướt, đọc ý chính, đoán từ theo ngữ cảnh, sử dụng word web.

4. Tài liệu tham khảo:

Anne Ediger, & Cheryl Pavlik (1999). Reading Connection. Oxford: Oxford University Press.

Linda Lee, & Erik Gunderseu (2002). Select Reading -Inter. Oxford: Oxford University Press.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):







TP. HCM, ngày        tháng        năm 2020









TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Thực hành Viết 2
Mã môn học: CBC223
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 57 giờ; Thảo luận, bài tập: 00 giờ; Kiểm tra: 03 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:

Môn học Thực hành Viết 2 là môn học cơ sở trong chương trình giáo dục ngành Tiếng Anh Bậc Cao đẳng.

· Tính chất:

Môn học Thực hành Viết 2 là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính lí thuyết kết hợp với thực hành gắn liền với quá trình rèn luyện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ.

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức:

Sau khi hoàn thành môn học Thực hành Viết 2 sinh viên trình bày được các điểm ngữ pháp và từ vựng cần thiết để viết một bài luận tiếng Anh. Nhận thức cấu trúc, dạng thức, tính thống nhất và liên kết của một đoạn văn.

· Kĩ năng:

Sau khi hoàn thành môn học Thực hành Viết 2  sinh viên có khả năng:

Phân biệt những đặc điểm của từng thể loại văn: mô tả, so sánh, nguyên nhân- kết quả, chứng minh và kể truyện. Viết được các mẫu câu trong tiếng Anh theo đúng ngữ pháp, viết được những bài luận có cấu trúc và nội dung theo đúng yêu cầu.
Thực hành tương đối thành thạo các bước trong quy trình viết đoạn: tìm ý, sắp xếp ý, viết nháp, chỉnh sửa, ...

Viết được 5 thể loại văn: mô tả, so sánh, nguyên nhân- kết quả, chứng minh và kể truyện.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có thái độ tích cực trong quá trình học và làm việc, có tinh thần hợp tác và làm việc theo nhóm, có tinh thần tự học, tự rèn luyện kĩ năng viết để hoàn thành các loại văn bản theo đúng ngữ cảnh, đúng thể thức văn bản.

Có khả năng sử dụng ngôn ngữ nhuần nhuyễn đúng ngữ pháp trong các loại văn bản theo đúng văn phong và yêu cầu của công việc.

III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực hành/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

Tra

	1

2

3
4

5

6
7

8
9
	Unit 2 Five elements of good writing
What makes a good paragraph?

Five elements of good writing

Grammar for writing

Original student writing

Unit 4 Descriptive essays: moving from paragraph to essay                                           Review paragraph basics

Descriptive paragraphs and essays

Outlining a descriptive essay Grammar for writing

Original student writing: descriptive essay
Review

Unit 5 Comparision essay

Comparison essays
Organization of a comparison essay
Grammar for writing
Original student writing: comparison essay
Unit 6 Cause-effect essays
Cause-effect essays
Organization of a cause-effect essay
Grammar for writing
Working with language in a cause-effect essay
Original student writing: cause-effect essay
Review
Unit 2 Narrative essays (Book 4)
What is a narrative essay?

Grammar for writing
Developing a narrative essay

Original student writing: narrative essay

Unit 5 Argument essays (Book 4)
What is an argumentative essay?

Developing an argument essay

Grammar for writing

Original student writing: argument essay

Review
	8

8

4

8

8

4
8

8

4
	8

8

3
8

8

3
8

8

3
	
	1
1
1

	Tổng cộng
	60
	57
	00
	3


1. Nội dung chi tiết:

Unit 2 Five elements of good writing
Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong Unit 2, sinh viên có khả năng:

Trình bày được năm yếu tố của một bài viết hoàn chỉnh: mục đích, đối tượng, tính mạch lạc, tính thống nhất và liên kết của một đoạn văn.

Viết câu sử dụng ngôn ngữ mô tả để cải thiện tính mạch lạc của một đoạn văn.

Viết câu sử dụng đại từ quan hệ để tránh lặp lại danh từ nhiều lần trong đoạn văn.

2. Nội dung chương:

2.1. What makes a good paragraph?

2.2. Five elements of good writing

Element 1: Purpose

Element 2: Audience

Element 3: Clarity

Element 4: Unity

Element 5: Coherence

Proofreading

2.3. Grammar for writing

Using clear, descriptive language

Clear pronoun reference

2.4. Original student writing

Tips for peer editing

Additional topics for writing

Unit 4 Descriptive essays: moving from paragraph to essay

Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong Unit 4, sinh viên có khả năng:

Trình bày được điểm giống nhau giữa một đoạn văn và một bài luận.

Viết câu vận dụng 5 giác quan để mô tả sự vật, sự việc một cách sinh động.

Lựa chọn giới từ chỉ vị trí phù hợp.

Sử dụng được cấu trúc, từ vựng thường dùng của một bài luận mô tả.
2. Nội dung chương:

2.1. Review paragraph basics

2.2. Descriptive paragraphs and essays

2.3. Outlining a descriptive essay

Five-paragraph essay blueprint

STEP 1: Choose a topic

STEP 2: Brainstorm

STEP 3: Outline

STEP 4: Write the first draft

STEP 5: Get feedback from a peer

STEP 6: Revise the first draft

STEP 7: Proofread the final draft

2.4. Grammar for writing

Describing with the five senses

Using prepositions of location to describe

Common prepositions of location

2.5. Original student writing: descriptive essay

Review 






Thời gian: 4 giờ

Unit 5 Comparision essay  


Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong Unit 5, sinh viên có khả năng:

Nhận biết được từ loại và những hậu tố thông dụng.

Viết câu sử dụng so sánh hơn và so sánh hơn nhất của tính từ và trạng từ.

Trình bày được cấu trúc song song.

Sử dụng được cấu trúc, từ vựng thường dùng của một bài luận so sánh.

2. Nội dung chương:

2.1. Comparison essays

Choosing a topic

2.2. Organization of a comparison essay

Block method

Point by point method

Supporting details

2.3. Grammar for writing

Recognizing word forms and common suffixes

Connectors and transitions

Forming the comparative and superlative of adjectives and adverbs

Parallel structure

2.4. Original student writing: comparison essay

Unit 6 Cause-effect essays




Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong Unit 6, sinh viên có khả năng:

Trình bày được cấu trúc thường dùng của một bài luận nguyên nhân- kết quả.

Trình bày được các cách để biểu đạt hành động trong quá khứ.

Sử dụng được giới từ kết hợp với danh từ

Sử dụng được cấu trúc, từ vựng thường dùng của một bài luận nguyên nhân- kết quả.

2. Nội dung chương:

2.1. Cause-effect essays

Choosing a topic

2.2. Organization of a cause-effect essay

Supporting details

2.3. Grammar for writing

Common cause-effect structures

Ways of expressing past actions

Preposition combinations with nouns

2.4. Working with language in a cause-effect essay

2.5. Original student writing: cause-effect essay

Review 






Thời gian: 4 giờ

Unit 2 Narrative essays
(Book 4)


Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong Unit 2, sinh viên có khả năng:

Trình bày được mệnh đề tính từ.

Lựa chọn từ nối và cụm từ chỉ thời gian phù hợp.

Trình bày được từ vựng thường dùng của một bài luận tường thuật.

Sử dụng được cấu trúc, từ vựng thường dùng của một bài luận tường thuật.

2. Nội dung chương:

2.1. What is a narrative essay?

Structure of a story

The introduction

The body

The conclusion

2.2. Grammar for writing

Sentence variety with prepositions of time plus key nouns for better cohesion

Adjective clauses

2.3. Developing a narrative essay

Choosing a topic

Brainstorming

2.4. Original student writing: narrative essay

About peer editing

Additional topics for writing

Unit 5 Argument essays (Book 4)



Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong Unit 5, sinh viên có khả năng:

Vận dụng mệnh đề if để viết câu.

Điều chỉnh ngữ điệu của đoạn văn bằng cách sử dụng động từ khiếm khuyết.

Trình bày được cấu trúc của một bài luận chứng minh kèm theo việc sử dụng ví dụ làm dẫn chứng.

Sử dụng được cấu trúc của một bài luận chứng minh.

2. Nội dung chương:

2.1. What is an argumentative essay?

Arguing pro and con

Convincing the reader

2.2. Developing an argument essay

Outlining

Adding supporting information

Choosing a topic

2.3. Grammar for writing

Controlling tone with modals

Counterargument and refutation

Avoiding faulty logic

Using the if clause

Citing sources to avoid plagiarism

2.4. Original student writing: argument essay

Brainstorming

Additional topics for writing

Review 






Thời gian: 4 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

Phòng học lí thuyết

2. Trang thiết bị máy móc:

Máy chiếu hoặc TV, loa, micro, máy cassette

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Keith. S. F., Vokoun. M. A. & Solomon. V. E. (2013). Great writing 3: Great Sentences for Great Paragraphs (4th ed).

Keith. S. F., Vokoun. M. A. & Solomon. V. E. (2013). Great writing 4: Great Sentences for Great Paragraphs (4th ed).

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

Các điểm ngữ pháp và từ vựng cần thiết để viết một bài luận tiếng Anh. Kiến thức về cấu trúc, dạng thức, tính thống nhất và liên kết của một đoạn văn; và kiến thức ngữ pháp, từ vựng, ...

- Kĩ năng:

Sinh viên có khả năng viết bài luận mô tả, so sánh, nguyên nhân- kết quả, chứng minh và kể truyện.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Thái độ học tập, hiệu quả làm việc nhóm, và tinh thần tự học

2. Phương pháp:

Hình thức thi: Tự luận; Thời gian: 60 phút

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:

Môn học được áp dụng cho các lớp Bậc Cao đẳng ngành Tiếng Anh.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giảng viên, giảng viên:

Sử dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy để đạt hiệu quả giảng dạy tối ưu nhất. Giảng dạy từ vựng và ngữ pháp cần thiết cho sinh viên; đồng thời hướng dẫn sinh viên áp dụng kiến thức đã học để phát triển các kĩ năng Thực hànhngôn ngữ.  Điều chỉnh thời gian và phương pháp giảng dạy cho phù hợp với trình độ sinh viên của từng lớp. Hướng dẫn cho sinh viên kĩ năng làm việc nhóm.

· Đối với người học:

Tự giác, chủ động chuẩn bị bài trước khi đến lớp, ôn tập các bài đã học, và trau dồi thêm ở nhà. Tích cực tham gia xây dựng bài và rèn luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh. Liên hệ kiến thức được học với những môn học ngành khác và thực tiễn ngành nghề. Phát huy tinh thần làm việc nhóm và tinh thần tự học.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Cấu trúc và quy trình viết đoạn văn tiếng Anh; kĩ năng viết với các thể loại văn: mô tả, so sánh, nguyên nhân- kết quả, chứng minh và kể truyện về các chủ đề trường học, thiên nhiên, cộng đồng…

4. Tài liệu tham khảo:

Savage. A., &  Shafiei. M. (1998). Effective Academic Writing. Oxford: Oxford University Press.

Oshima A. (1993). Part III, Writing Academic English. London: Longman.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


TP. HCM, ngày        tháng        năm 2020









TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Phát âm
Mã môn học: CBC259
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thảo luận, bài tập: 00 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:

Chương trình môn học Phát âm là môn học cơ sở trong chương trình giáo dục ngành Phiên dịch Tiếng Anh Thương mại Bậc Cao đẳng, giới thiệu các khái niệm cơ bản của ngữ âm và hệ thống ngữ âm tiếng Anh bao gồm âm, trọng âm, và ngữ điệu.
· Tính chất:

Môn học Phát âm là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính thực hành gắn liền với việc hình thành khả năng nói chính xác theo giọng bản ngữ.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức:

Sau khi học xong Môn học Phát âm, sinh viên sẽ:
Nắm bắt được các đặc điểm cơ bản của ngữ âm tiếng Anh và hệ thống âm vị;
Trình bày được được các yếu tố siêu đoạn tính như trọng âm, nhịp điệu, ngữ điệu và các chức năng của chúng, trên cơ sở đó sinh viên có thể củng cố và phát triển năng lực thực hành giao tiếp bằng ngoại ngữ;
 Áp dụng thành thạo các kiến thức về ngữ âm đã học vào giao tiếp trong thực tế, giúp cải thiện tính chính xác của phát âm tiếng Anh;
· Kĩ năng:

Sau khi hoàn tất môn học này, sinh viên có khả năng phát âm chính xác và dần dần hoàn thiện khả năng nghe và nói lưu loát.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có tinh thần làm việc và hợp tác nhóm một cách linh hoạt và năng động, rèn luyện ý thức tự học, tự nghiên cứu. Có thái độ yêu nghề nghiệp trong tương lai giúp sinh viên thăng tiến trên con đường sự nghiệp của bản thân.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
2

3

4

5
6


	Vowels 

/i:/ - /ɪ/, /u:/ - /ʊ/, /ɑ:/ - /ʌ/, /ɒ/ - /ɔ:/, /e/ - /æ/, và /ɜ:/.
Diphthongs

/ɪə/- /eə/, /eɪ/- /aɪ/ - /ɔɪ/, và /əʊ/ - /aʊ/.   
Consonants

/p/ - /b/, /t/ - /d/, /k/ - /g/, /f/ - /v/, /θ/ - /ð/, /s/ - /z/, /ʃ/ - /ʒ/, /tʃ/- / dʒ/, /m/ - /n/ - /ŋ/, /h/, /l/, /r/, /w/ và /j/.

Review

Stress, Intonation

44. Not half past two, half past three

45. And suddenly…

46. Really? That’s amazing!
Review
	6
5
16
2
13
3
	6
5
16
1
13
2
	
	1

1

	Tổng cộng
	45
	43
	00
	02


2. Nội dung chi tiết:

Part  1 
Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong phần 1, sinh viên có khả năng:
Phát âm chính xác các nguyên âm đơn và phân biệt được các cặp âm /i:/ - /ɪ/, /u:/ - /ʊ/, /ɑ:/ - /ʌ/, /ɒ/ - /ɔ:/, /e/ - /æ/, và /ɜ:/.
2. Nội dung bài:

2. Pizza for dinner

3. A spoonful of sugar

4. Father and mother
5. A dog in the corner

6. Bread and jam

7. My birthday’s on Thursday

Part  2

Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu: 

Học xong phần 2, sinh viên có khả năng:
Phát âm chính xác các âm kép và phân biệt được các cặp âm: /ɪə/- /eə/, /eɪ/- /aɪ/ - /ɔɪ/, và /əʊ/ - /aʊ/.   
2. Nội dung bài:
8. Here and there

9. Have a great time.

 
10. Old town 

Part  3
Thời gian: 16 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong phần 3, sinh viên có khả năng:

Phát âm chính xác các phụ âm và phân biệt được các cặp âm: /p/ - /b/, /t/ - /d/, và /k/ - /g/. 

Phát âm chính xác các phụ âm và phân biệt được các cặp âm: /f/ - /v/, /θ/ - /ð/, và /s/ - /z/.

Phát âm chính xác các phụ âm và phân biệt được các cặp âm: /ʃ/ - /ʒ/, /tʃ/- / dʒ/, và /m/ - /n/ - /ŋ/.

Phát âm chính xác các phụ âm và phân biệt được các âm: /h/, /l/, /r/, /w/ và /j/.

2. Nội dung bài:
11. Pack your bags

12. Twenty days

13. Cats and dogs
14. November the first

15. Both together

16. It’s the wrong size, isn’t it?
17. Fresh fish, usually

18. Chips and juice

19. My hungry uncle
20. How many hours?

21. That’s life

22. What terrible weather!
23. What’s the news?
Review and test 1




         Thời gian: 2 giờ

Part  4





          Thời gian: 13 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong phần 4, sinh viên có khả năng: 
Phân biệt được phần nhấn mạnh trong từ đơn giản, từ phức tạp

Thực hành được các kiểu nhấn mạnh.  
Thực hiện các kiểu nói lướt, nói có âm vần, đọc nối từ, đồng hóa âm tiết.  

2. Nội dung bài:

30. Single or return?

31. Begin at the beginning
32. Where’s my checklist?
33. Phrases and pauses

34. Speak it, write it, read it
36. Take me to the show, Jo

Part  5


Thời gian: 13 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong phần 5, sinh viên có khả năng:

 Hiểu và áp dụng được ngữ điệu trong lời nói.

2. Nội dung chương:

44. Not half past two, half past three

45. And suddenly…

46. Really? That’s amazing!

Review


Thời gian: 3 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 

Phòng học có sức chứa phù hợp với lượng sinh viên, âm thanh tốt.

2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu hoặc TV, bảng, phấn, loa, tai nghe, micro.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Mark Hancock (2003), English Pronunciation in Use, Cambridge University Press, Cambridge.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

Sử dụng các bộ phận tạo âm thanh hiệu quả để tạo nên một thanh âm chính xác. Chỉnh sửa các lỗi về phát âm.
    - Kĩ năng:

Kĩ năng nghe và nói chính xác.

     - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Tự rèn luyện ngữ âm đạt chuẩn như người bản ngữ.

2. Phương pháp: 

Trong quá trình học thực hiện hình thức kiểm tra Nghe để đánh giá kết quả học tập.

Hình thức kiểm tra kết thúc môn học: Vấn đáp.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Chương trình môn học Ngữ âm thực hành được áp dụng để giảng dạy cho sinh viên ngành Tiếng Anh Bậc Cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giảng viên:

Tùy theo thực tế giảng dạy, giảng viên có thể điều chỉnh một cách hợp lí trình tự của một số mục được sắp xếp liền nhau và thời lượng dành cho từng mục, miễn là không làm thay đổi tổng số giờ dạy của từng bài. 

Giảng viên nên hướng dẫn sinh viên cách tự luyện phát âm.
- Đối với người học:


Tự tìm hiểu và rèn luyện thêm các kĩ năng phát âm để đạt đến hiệu quả cao hơn trong học tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Cách sử dụng các bộ phận phát âm đúng để tạo ra âm thanh đạt chuẩn.

4. Tài liệu tham khảo:

J.D. O’Connor (1978). Better English Pronunciation Cambridge: Cambridge  University Press.

J.D. O’Connor& Clare Fletcher (2004). Sounds English TP. HCM: NXB Thống kê.

Ann Baker. Ship or Sheep? – An intermediate pronunciation course. Cambridge: Cambridge University Press. 


TP. HCM, ngày        tháng        năm 2020








TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Ngữ âm và âm vị học (Phonetics and phonology)
Mã học phần: CBC210
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí:

Chương trình học phần Ngữ âm và âm vị học là môn học cơ sở trong chương trình giáo dục ngành Phiên dịch Tiếng Anh Thương mại Bậc Cao đẳng, giới thiệu các đặc điểm cơ bản của ngữ âm tiếng Anh, hệ thống âm vị và các đặc điểm của các âm vị
· Tính chất:

Học phần Ngữ âm và âm vị học là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính thực hành gắn liền với việc hình thành khả năng nói chính xác theo giọng bản ngữ.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức:

Sau khi học xong Học phần Ngữ âm và âm vị học; học sinh, sinhviên:

Biết các đặc điểm cơ bản của ngữ âm tiếng Anh và hệ thống âm vị và các đặc điểm của chúng; 

Biết được các yếu tố siêu đoạn tính như trọng âm, nhịp điệu, ngữ điệu và các chức năng của chúng, trên cơ sở đó sinh viên có thể củng cố và phát triển năng lực thực hành giao tiếp bằng ngoại ngữ;

Vận dụng kiến thức đã học vào việc phát triển nghề nghiệp trong tương lai như có thể dạy được các phần liên quan tới lí thuyết tiếng trong chương trình phổ thông.
· Kĩ năng:

Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên có khả năng phát âm chính xác và dần dần hoàn thiện khả năng nghe và nói lưu loát.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có tinh thần làm việc và hợp tác nhóm một cách linh hoạt và năng động, rèn luyện ý thức tự học, tự nghiên cứu. Có thái độ yêu nghề nghiệp trong tương lại giúp sinh viên thăng tiến trên con đường sự nghiệp của bản thân.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2

3

4

5

6
7

8

9

10
	Part 1 English phonetics: Consonants (i)

1 Airstream and Articulation
2 Place of Articulation
3 Manner of Articulation Stops, Fricatives and Approximants
Part 2 English phonetics: Consonants (ii)

1 Affricates
2 Nasal Stops
Part 3 English phonetics: vowels (i)

RP and GA Short Vowels
Part 4 English phonetics: vowels (ii)

1 RP and GA Long Vowels

2 RP and GA Diphthongs
Review - Midterm Test

Part 5 The phonemic principle

1. Contrast vs Predictability: The Phoneme
2 Phonemes, Allophones and Contexts
3 Summing Up
Part 7 English syllable structure

1. Introduction
2 Constituency in Syllable Structure
Part 8 Rhythm and word stress in English

1 The Rhythm of English
2 English Word Stress: Is It Entirely Random?
3 English Word Stress: Some General Principles
4 Word Stress Assignment in Morphologically Simple Words
5 Word Stress Assignment and Morphological Structure
6 Compound Words

7. Summing Up
Part 10 English intonation

1Tonic Syllables, Tones and Intonation Phrases
2 Departures from the LLI Rule

3 IPs and Syntactic Units
4 Tonic Placement, IP Boundaries and Syntax
5 Tones and Syntax
6 Tonic Placement and Discourse Context
7 Summing Up
Review
	6
3

3

6

2

9

3

6

6

1
	6

3

3

6

9

3

6

6

1
	
	2


	Tổng cộng
	45
	43
	0
	2


2. Nội dung chi tiết:

Part 1 English Phonetics: Consonants (i) 


Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong phần 1, sinh viên có khả năng nhận biết các cơ quan phát âm tạo nên các loại âm riêng biệt. Nhận biết các loại phụ âm: âm bật,âm xát, âm tiếp cận. Sử dụng đúng kĩ thuật để phát âm chính xác.  
2. Nội dung chương:

2.1 Airstream and Articulation

2.2 Place of Articulation

2.3 Manner of Articulation Stops, Fricatives and Approximants
Part 2 English Phonetics: Consonants (ii)


Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 

Học xong phần 2, sinh viên có khả năng biết các loại phụ âm: âm tắc xát, âm mũi. Phát âm chính xác các loại nguyên âm trên.

2. Nội dung chương:
2.1 Affricates
        2.2 Nasal Stops
Part 3 English Phonetics: Vowels (i)



Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 

Học xong phần 3, sinh viên có khả năng nhận biết các nguyên âm ngắn. Phát âm chính xác các nguyên âm ngắn.

2. Nội dung chương:

RP and GA Short Vowels
Part 4 English Phonetics: Vowels (ii)


Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong phần 4, sinh viên có khả năng nhận biết các nguyên âm dài và nguyên âm đôi.

2. Nội dung chương:

2.1 RP and GA Long Vowels

2.2 RP and GA Diphthongs
Review - Midterm Test





Thời gian: 2 giờ
Part 5 The Phonemic Principle


Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu: 

Học xong phần 5, sinh viên có khả năng biết khái niệm âm vị, tha âm vị, các nguyên tắc âm vị và kí hiệu âm vị.

2. Nội dung chương:

2.1. Contrast vs Predictability: The Phoneme

2.2 Phonemes, Allophones and Contexts

2.3 Summing Up

Part 7 English Syllable Structure


Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 

Học xong phần 7, sinh viên có khả năng biết thế nào là âm tiết, phân biệt các loại âm tiết mạnh và nhẹ. Thực hành phát âm đúng các kiểu âm tiết.

2. Nội dung chương:

2.1. Introduction

2.2 Constituency in Syllable Structure
Part 8 Rhythm and Word Stress in English
  
Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong phần 8, sinh viên có khả năng phân biệt được trọng âm trong từ đơn, từ ghép và từ phức. Thực hành được các kiểu nhấn mạnh.  
2. Nội dung chương:

2.1 The Rhythm of English

2.2 English Word Stress: Is It Entirely Random?

2.3 English Word Stress: Some General Principles

2.4 Word Stress Assignment in Morphologically Simple Words

2.5 Word Stress Assignment and Morphological Structure

2.6 Compound Words

2.7 Summing Up
Part 10 English Intonation




Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: 

Học xong phần 10, sinh viên có khả năng hiểu và áp dụng được ngữ điệu trong lời nói.

2. Nội dung chương:

2.1Tonic Syllables, Tones and Intonation Phrases

2.2 Departures from the LLI Rule

2.3 IPs and Syntactic Units

2.4 Tonic Placement, IP Boundaries and Syntax

2.5 Tones and Syntax

2.6 Tonic Placement and Discourse Context

2.7 Summing Up
Review






Thời gian: 1 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 

Phòng học có sức chứa phù hợp với lượng sinh viên, âm thanh tốt.

2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, bảng, phấn, loa, tai nghe, micro.


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 


 Philip Carr (2013). English Phonetics and Phonology – An Introduction (2nd edition). Blackwell Publishing Ltd.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:Các cơ quan tạo nên âm thanh, sử dụng các bộ phận tạo âm thanh hiệu quả để tạo nên một thanh âm chính xác. Các lỗi về phát âm.

- Kĩ năng:

Kĩ năng nghe và nói chính xác.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Tự rèn luyện ngữ âm đạt chuẩn như người bản ngữ.

2. Phương pháp: 

Vấn đáp, trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Chương trình học phần Ngữ âm và âm vị học được áp dụng để giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Phiên dịch tiếng Anh thương mại Bậc Cao đẳng chuyên nghiệp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Tùy theo thực tế giảng dạy, giáo viên có thể điều chỉnh một cách hợp lí trình tự của một số mục được sắp xếp liền nhau và thời lượng dành cho từng mục, miễn là không làm thay đổi tổng số giờ dạy của từng bài. 

Giáo viên nên hướng dẫn sinh viên cách tự luyện phát âm.
- Đối với người học:


Tự tìm hiểu và rèn luyện thêm các kĩ năng phát âm để đạt đến hiệu quả cao hơn trong học tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Cách sử dụng các bộ phận phát âm đúng để tạo ra âm thanh đạt chuẩn.

4. Tài liệu tham khảo:

J.D. O’Connor (1978). Better English Pronunciation Cambridge: Cambridge  University Press.

J.D. O’Connor& Clare Fletcher (2004). Sounds English TP. Hồ Chí Minh: NXB Thống kê.
Ann Baker. Ship or Sheep? – An intermediate pronunciation course. Cambridge: Cambridge University Press. 
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

TP. HCM, ngày        tháng        năm 2020

TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Nói trước công chúng (Public speaking)

Mã môn học: CBC263

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 00 giờ; Thảo luận, bài tập: 60   giờ; Kiểm tra: 00 giờ).


I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:

Môn học Nói trước công chúng là một môn học trong chương trình giáo dục ngành Ngoại ngữ bậc Cao đẳng.

· Tính chất:

Chương trình môn học Nói trước công chúng cung cấp cho sinh viên khái niệm và kiến thức cơ bản về việc thuyết trình trước công chúng. Thông qua môn học, sinh viên có thể xây dựng lòng tự tin, áp dụng công nghệ và thực hành một số kĩ năng diễn thuyết trước công chúng.
II. Mục tiêu môn học:

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên có khả năng:

· Kiến thức:

· Nắm bắt được các bước căn bản để chuẩn bị cho một bài diễn thuyết

· Hiểu được cách thức sử dụng các phương tiện nghe nhìn và các kĩ thuật hiện đại để hỗ trợ bài diễn thuyết

· Hiểu được cách thức diễn thuyết một cách thuyết phục trước công chúng

· Kĩ năng:

· Đánh giá được năng lực bản thân, làm chủ được các cảm xúc tiêu cực và xây dựng lòng tự tin khi diễn thuyết
· Chuẩn bị bài diễn thuyết và áp dụng các phương tiện nghe nhìn và các kĩ thuật hiện đại để hỗ trợ bài diễn thuyết

· Diễn thuyết một cách thuyết phục trước công chúng

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Có thái độ tích cực trong quá trình học và làm việc; ứng dụng những kiến thức đã học vào những tình huống thực tế trong việc học tập hằng ngày.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Bài tập/ thảo luận
	Kiểm

Tra

	1
	Part 1: Accessing your skills

1. Evaluate yourself

2. Dealing with anxiety

3. Tips for reducing Anxiety

4. Review checklist
	4
	
	4
	

	2
	Part 2: Planning your presentation

1. Personal appearance

2. Eight steps to preparing your presentation

3. Review checklist
	12
	
	12
	

	3
	Part 3: Slides and other visual aids

1. Developing and using visual aids

2. 10 tips for planning successful slides and visual aids

3. Content guidelines

4. Types of charts and graphs

5. Using color

6. Developing titles

7. Visualizing ideas

8. Revelation and “Build” slides

9. Directing your Audience’s focus
	10
	
	10
	

	4
	Part 4: New technology for presentations

1. Computer technology

2. Using presentation software

3. 15 tips for creating better slides with presentation software

4. Teleconferencing and videoconferencing

5. Get ready, get set, go!
	6
	
	6
	

	5
	Part 5: Preparing your presentation

1. Controlling the presentation environment

2. When you can’t practice – successful impromptu speaking
	4
	
	4
	

	6
	Part 6: Delivering your presentation with Energy and Composure

1. Engaging your audience

2. Putting Energy to work

3. Maintaining composure

4. Question and answer techniques

5. Dealing with hostile questions

6. Final review checklist
	12
	
	12
	

	7
	Student’s presentation
	12
	
	12
	

	Tổng cộng
	60
	00
	60
	00


PART 1: Accessing your skills





Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Part 1, sinh viên có thể::

- Đánh giá năng lực bản thân

- Làm chủ được các cảm xúc tiêu cực, sợ hãi khi diễn thuyết

2. Nội dung chương:

2.1. Evaluate yourself

2.2. Dealing with anxiety

2.3. Tips for reducing Anxiety

2.4. Review checklist

PART 2: PLANNING YOUR PRESENTATION


Thời gian: 12 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Part 2, sinh viên có thể 

- Hiểu về các bước chuẩn bị cho bài diễn thuyết 

2. Nội dung chương:

2.1. Personal appearance

2.2. Eight steps to preparing your presentation

2.3. Review checklist

PART 3: SLIDES AND OTHER VISUAL AIDS


Thời gian: 10 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Part 3, sinh viên có thể 

- Sử dụng phương tiện nghe nhìn hỗ trợ cho bài diễn thuyết

- Chọn lọc nội dung diễn thuyết

- Hiểu về cách thức thu hút sự chú ý của người nghe

2. Nội dung chương:

2.1. Developing and using visual aids

2.2. 10 tips for planning successful slides and visual aids

2.3. Content guidelines

2.4. Types of charts and graphs

2.5. Using color

2.6. Developing titles

2.7. Visualizing ideas

2.8. Revelation and “Build” slides

2.9. Directing your Audience’s focus

PART 4: NEW TECHNOLOGY FOR PRESENTATIONS
Thời gian: 6 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Part 4, sinh viên có thể: 

- Nắm bắt được các phần mềm ứng dụng hỗ trợ cho việc trình chiếu khi diễn thuyết

- Hiểu về các hội thảo từ xa và hội thảo online


2. Nội dung chương:

2.1. Computer technology

2.2. Using presentation software

2.3. 15 tips for creating better slides with presentation software

2.4. Teleconferencing and videoconferencing

2.5. Get ready, get set, go!

PART 5: PREPARING YOUR PRESENTATION


Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Part 5, sinh viên có thể 

- Làm chủ được không gian nơi diễn thuyết

- Chuẩn bị bài diễn thuyết nhanh


2. Nội dung chương:

2.1. Controlling the presentation environment

2.2. When you can’t practice – successful impromptu speaking

PART 6: DELIVERING YOUR PRESENTATION WITH ENERGY AND COMPOSURE







Thời gian: 12 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Part 6, sinh viên có thể:  

- Diễn thuyết một cách thuyết phục và thu hút người nghe
- Hiểu về cách thức trả lời các câu hỏi từ người nghe

2. Nội dung chương:

2.1. Engaging your audience

2.2. Putting Energy to work

2.3. Maintaining composure

2.4. Question and answer techniques

2.5. Dealing with hostile questions

2.6. Final review checklist

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

Phòng học lí thuyết có sức chứa phù hợp với lượng sinh viên.

2. Trang thiết bị máy móc: 

Máy chiếu hoặc TV, loa, micro, máy cassette
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

S. Mandel (2000), Effective presentation skills – a practical guide to better speaking. Boston: Course technology

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:
· Vị trí:

Môn học Nói trước công chúng là một môn học trong chương trình giáo dục ngành Ngoại ngữ bậc Cao đẳng.

· Tính chất:

Chương trình môn học Nói trước công chúng cung cấp cho sinh viên khái niệm và kiến thức cơ bản về việc thuyết trình trước công chúng. Thông qua môn học, sinh viên có thể xây dựng lòng tự tin, áp dụng công nghệ và thực hành một số kĩ năng diễn thuyết trước công chúng.
II. Mục tiêu môn học:

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên có khả năng:

· Kiến thức:

· Nắm bắt được các bước căn bản để chuẩn bị cho một bài diễn thuyết

· Hiểu được cách thức sử dụng các phương tiện nghe nhìn và các kĩ thuật hiện đại để hỗ trợ bài diễn thuyết

· Hiểu được cách thức diễn thuyết một cách thuyết phục trước công chúng

· Kĩ năng:

· Đánh giá được năng lực bản thân, làm chủ được các cảm xúc tiêu cực và xây dựng lòng tự tin khi diễn thuyết
· Chuẩn bị bài diễn thuyết và áp dụng các phương tiện nghe nhìn và các kĩ thuật hiện đại để hỗ trợ bài diễn thuyết

· Diễn thuyết một cách thuyết phục trước công chúng

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Có thái độ tích cực trong quá trình học và làm việc; ứng dụng những kiến thức đã học vào những tình huống thực tế trong việc học tập hằng ngày.

2. Phương pháp: 

Hình thức kiểm tra và kết thúc môn theo quy định.

Mỗi sinh viên chuẩn bị 1 bài thuyết trình ngắn và trình bày trước lớp trong thời gian 5 phút vào cuối khóa.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Các lớp Bậc Cao đẳng ngành Tiếng Anh.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giảng viên, giảng viên:

Sử dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy để đạt hiệu quả giảng dạy tối ưu nhất. Điều chỉnh thời gian và phương pháp giảng dạy cho phù hợp với trình độ sinh viên của từng lớp. Hướng dẫn cho sinh viên kĩ năng làm việc nhóm và tự học.

· Đối với người học: 

Tự giác, chủ động chuẩn bị bài trước khi đến lớp, ôn tập các bài đã học, và trau dồi thêm các kĩ năng trong thời gian tự học ở nhà.  Tích cực tham gia xây dựng bài và rèn luyện các kĩ năng. Liên hệ kiến thức được học với những môn học ngành khác và thực tiễn ngành nghề. Phát huy tinh thần làm việc nhóm và tinh thần tự học, tự nghiên cứu.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Kĩ năng sử dụng ngôn ngữ trong làm việc nhóm, lập kế hoạch công tác.
4. Tài liệu tham khảo:
D. Carnegie & J. B. Esenwein (1915). The art of public speaking. Springfield, Mass. Publishers
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

TP. HCM, ngày        tháng        năm 2020


TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Tiếng Anh Nhân sự
Mã môn học: CBC230
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 00 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 54 giờ; Kiểm tra: 06 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: 

Môn học Tiếng Anh Nhân sự là học phần tự chọn trong chương trình đào tạo Bậc Cao đẳng ngành Tiếng Anh. 

· Tính chất: 

Môn học Tiếng Anh Nhân sự là môn học thuộc khoa học xã hội mang tính chất lí thuyết cung cấp kiến thức cơ bản và vốn từ vựng trong lĩnh vực Quản lí nhân sự, rèn luyện cho học sinh kĩ năng đàm phán nhiều vấn đề của công việc về nhân sự. Đồng thời, cung cấp kĩ năng phân tích và thực hành các tình huống xử lí trong quá trình thực hiện công việc như một nhân viên văn phòng Nhân sự của các công ty và trường hợc.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: 

Sau khi hoàn tất môn học, học sinh có khả năng:
Trình bày các thuật ngữ ngành, các văn bản thường sử dụng trong công việc quản lí nhân sự.
Vận dụng được mẫu câu giao tiếp trong đời sống và trong công việc đặc biệt là nhân sự, điều hành nhân sự, tuyển dụng; 
· Kĩ năng: 

Nói các câu giao tiếp trong đời sống và trong quản lí điều phối nhân sự.
Nghe được các câu nói, các đoạn hội thoại có liên quan đến đời sống, kinh doanh, thương mại; nghe và trả lời điện thoại về các công việc có liên quan đến tuyển dụng, quản lí, điều hành nhân sự;
Đọc hiểu và lập được các văn bản có liên quan đến nhân sự và quản lí nhân sự, lập kế hoạch nhân sự.
Xử lí được các tình huống giao tiếp trong nghề nghiệp có liên quan đến vấn đề quản lí nhân sự.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Học sinh tự giác và chủ động tự học tập và làm bài tập ở nhà, dự lớp, thảo luận, làm việc nhóm làm kiểm tra đầy đủ theo quy định.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực hành/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2

3
	Unit 1 Recruitment
1. Job descriptions
2. Person specifications
3. Listening
4.  Recruitment sources and advertising
5. Reading The benefits of using recruitment advertising agencies
Unit 2 Selection
1. Job advertisements Travel Adviser – The Office, Crawley
2. A curriculum vitae
3. The job interview Interview notes
4. Ageism
Test 1
	9
9
2
	
	9

9
	2

	4
	Unit 3 Employee relations
1. Employment contracts
2. Disciplinary and grievance procedures Dealing with grievances
3. Health and safety at work – stress and workplace injuries
4. Reading Workplace injuries

	9
	
	9
	

	5

6

7

8

9
	Unit 4 HR development
1. HR development practice
2. Dealing with staff problems
3. Appraisal interviews and reports
4. Training courses
5. Equal opportunities and diversity
6. Reading Equal opportunities versus diversity…
Test 2
Unit 5 Reward and remuneration
1. Salaries and fringe benefits Benefits & rewards
2. Salary reviews
3. Reading Dissatifaction over benefits packges
Unit 6 Industrial relations
1. The role of trade unions
2. Labour relations
3. A wage negotiation
Test 3
	9

2

9

9
2
	
	9

9

9


	2

2

	Tổng cộng
	60
	
	54
	06

	
	
	
	
	


2. Nội dung chi tiết:

Unit 1 Recruitment




Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 1, học sinh có khả năng:

Giới thiệu ngành nghề.

Đưa ra đề nghị, tranh luận về vấn đề nghề nghiệp.


2. Nội dung chương:

2.1. Job descriptions
2.2. Person specifications
2.3. Listening
2.4.  Recruitment sources and advertising
2.5. Reading The benefits of using recruitment advertising agencies 
Unit 2 Selection





Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 2, học sinh có khả năng:

Sắp xếp lịch hẹn, tiến hành một buổi phỏng vấn
Giao tiếp với người phỏng vấn hoặc người được phỏng vấn.


2. Nội dung chương:

2.1. Job advertisements Travel Adviser – The Office, Crawley
2.2. A curriculum vitae
2.3. The job interview Interview notes
2.4. Ageism
Test 1

Thời gian: 1 giờ

Unit 3 Employee relations

Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 3, học sinh có khả năng:

Viết thư từ chối hoặc đồng ý liên hệ công tác
Đưa ra các thông tin yêu cầu cho đối tác.


2. Nội dung chương:

2.1. Employment contracts
2.2. Disciplinary and grievance procedures Dealing with grievances
2.3. Health and safety at work – stress and workplace injuries
2.4. Reading Workplace injuries
Unit 4 HR development




Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 4, học sinh có khả năng:

Giới thiệu, viết thư tiến cử.

Viết thư đánh giá hoặc xác định phẩm chất ứng viên.


2. Nội dung chương:

2.1. HR development practices

2.2. Dealing with staff problems

2.3. Appraisal interviews and reports

2.4. Training courses

2.5. Equal opportunities and diversity

2.6. Reading Equal opportunities versus diversity…
Unit 5 Reward and remuneration


Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 5, học sinh có khả năng:

Yêu cầu phản hồi thông tin.

Nói lưu loát vấn đề tiền lương, tiền thưởng và các vấn đề có liên quan đến con số và số liệu.


2. Nội dung bài:

2.1. Salaries and fringe benefits Benefits & rewards
2.2. Salary reviews
2.3. Reading Dissatifaction over benefits packges
Test 2

Thời gian: 1 giờ

Unit 6 Industrial relations



Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 6, học sinh có khả năng đàm phán, thuyết phục hiệu quả.


2. Nội dung bài:

2.1. The role of trade unions
2.2. Labour relations
2.3. A wage negotiation
Review






Thời gian: 4 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 

Phòng học lí thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: 

Máy chiếu, bảng, phấn, loa, micro.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Pat Pledger (2008). English for Resources. Oxford: Oxford University Press.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung: 

- Kiến thức: 

Từ vựng và thuật ngữ ngành trong quản lí, quản lí và điều hành nhân sự.
- Kĩ năng: 

Lập kế hoạch nhân sự, phỏng vấn tuyển dụng, đánh giá sau phỏng vấn, viết thư mời tuyển dụng hoặc từ chối tuyển dụng; phản hồi thông tin.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Học sinh tự giác và chủ động tự học tập và làm bài tập ở nhà, kiểm tra trung thực.
2. Phương pháp: 

Kiểm tra theo hình thức tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Môn học Tiếng Anh Nhân sự được áp dụng cho học sinh bậc đào tạo Cao đẳng ngành Tiếng Anh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giảng viên được phân công giảng dạy một hoặc nhiều đơn vị học phần cần phải nghiên cứu kĩ nội dung chương trình học phần để chuẩn bị bài giảng và các phương tiện đồ dùng dạy học phù hợp. Chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập cung cấp cho học sinh trước ít nhất một tuần để học sinh chuẩn bị trước khi lên lớp. Tổ chức cho học sinh các buổi seminar, chú trọng đến việc tổ chức học nhóm, giảng viên xác định các phương pháp truyền thụ; thuyết trình tại lớp, hướng dẫn thảo luận, giải quyết những vấn đề tại lớp và hướng dẫn học sinh thực hành giảng dạy.

- Đối với người học:


Tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học phần cho phù hợp với tiến độ. Nghiên cứu chương trình học tập trước khi lên lớp để dễ tiếp thu bài giảng. Đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe hướng dẫn bài giảng của giảng viên. Tự giác trong khâu tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học tập theo nhóm, tham dự đầy đủ các buổi seminar. Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu. Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

Viết báo cáo khảo sát nghiên cứu thị trường và hoạch định nhân sự, biết cách tận dụng nguồn tài liệu mở từ Internet.

4. Tài liệu tham khảo:

Jeremy Comfort (2007). Effective Presentation. Oxford: Oxford University Press.

Norman Coe (2006). Basic Oxford Practice Grammar. Oxford: Oxford University Press.

Sylee Gore (2008).  English for Marketing & Advertising, Cambridge: Cambridge University Press.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2020








TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tiếng Anh kinh doanh Nâng cao
Mã môn học: CBC264
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thảo luận, bài tập: 0   giờ; Kiểm tra: 02 giờ).


I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:

Môn học Tiếng Anh Kinh doanh Nâng cao là một môn học trong chương trình giáo dục ngành Ngoại ngữ bậc Cao đẳng.

· Tính chất:

Chương trình môn học Tiếng Anh Kinh doanh Nâng cao cung cấp kiến thức tiếng Anh trong cuộc sống và trong công việc đặc biệt là công việc kinh doanh, tạo điều kiện để sinh viên có thể nghe, hiểu được các câu, đoạn hội thoại có liên quan đến đời sống. Đồng thời chương trình học cũng rèn luyện thói quen lập kế hoạch trong kinh doanh và trong công việc cho sinh viên. Thông qua môn sinh viên viên Thực hànhđể xử lí được các tình huống giao tiếp trong nghề nghiệp có liên quan đến kinh doanh.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức:

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên có khả năng:

Trình bày được từ vựng, ngữ pháp căn bản liên quan đến các chủ đề trong cuộc sống và công việc kinh doanh.

Sử dụng được nhuần nhuyễn từ vựng, ngữ pháp căn bản liên quan đến các chủ đề trong cuộc sống và công việc kinh doanh.

· Kĩ năng:

Nghe, hiểu được các câu, đoạn hội thoại có liên quan đến đời sống và công việc kinh doanh.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có thái độ tích cực trong quá trình học và làm việc; ứng dụng những kiến thức đã học vào những tình huống thực tế trong giao tiếp hằng ngày, thực hiện hiệu quả công việc kinh doanh cá nhân hoặc tùy theo vị trí việc làm trong doanh nghiệp. 

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Bài tập/ thảo luận
	Kiểm

Tra

	1
	Unit 7 Trade fairs
1. Start up
2. Listening
3. Reading Trade fairs and exhibitions\

4. Speaking
5. Reading Yo!
6. Writing
	10
	10
	
	

	2
	Unit 8 Advertising
1. Start up Advertising space
2. Reading The Persuaders
3. Call centre
4. Listening
5. Speaking
6. Writing
	10
	10
	
	

	3
	Review +Test 
	3
	2
	
	1

	4
	Unit 9 Fashion and style
1. Start up
2. Listening Are you a fashion victim? 
3. Reading Graffiti not glitz A way of thinking. A way of walking 
4. Listening Voices from the fashion industry
5. Speaking
6. Writing
	10
	
	10
	

	5


	Unit 10 Technology
1. Start up 
2. Reading Do you think you know about the Internet!
3. Listening
4. Reading Let down by technology
	10

	10
	
	

	6
	Review
	2
	2
	
	

	Tổng cộng
	45
	44
	60
	01


2. Nội dung chi tiết:

Unit 7 Trade fairs





Thời gian: 10 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 7, sinh viên có thể trình bày kiến thức về tổ chức hoặc tham gia hội chợ triển lãm thương mại.

2. Nội dung chương:

2.1. Start up

2.2. Listening

2.3. Reading Trade fairs and exhibitions

2.4. Speaking

2.5. Reading Yo!

2.6. Writing 

Unit 8 Advertising




Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 8, sinh viên có thể trình bày kiến thức về quảng cáo, một số hình thức quảng cáo căn bản và hiểu mức độ quan trọng của quảng cáo trong kinh doanh.

2. Nội dung chương:

2.1. Start up Advertising space

2.2. Reading The Persuaders

2.3. Call centre

2.4. Listening

2.5. Speaking

2.6. Writing

Review + Test 





Thời gian: 03 giờ
Unit 9 Fashion and style



Thời gian: 10 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 9, sinh viên có thể trình bày kiến thức về thời trang và công nghiệp thời trang

2. Nội dung chương:

2.1. Start up

2.2. Listening Are you a fashion victim? 

2.3. Reading Graffiti not glitz A way of thinking. A way of walking 
2.4. Listening Voices from the fashion industry
2.5. Speaking

2.6. Writing

Unit 10 Technology




Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 10, sinh viên có  thể trình bày kiến thức về công nghệ và áp dụng công nghệ trong kinh doanh.

2. Nội dung chương:

2.1. Start up 
2.2. Reading Do you think you know about the Internet!

2.3. Listening

2.4. Reading Let down by technology

3. Review

Review






Thời gian: 02 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

Phòng học lí thuyết có sức chứa phù hợp với lượng sinh viên.

4. Trang thiết bị máy móc: 

Máy chiếu hoặc TV, loa, micro, máy cassette
5. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

Martyn Hobbs, & Julia Starr Keddle (2011). Commerce 1 Oxford: Oxford University Press.

6. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:
· Kiến thức: 

Từ vựng, ngữ pháp căn bản liên quan đến các chủ đề trong cuộc sống và công việc kinh doanh

· Kĩ năng: 

Nghe, hiểu được các câu, đoạn hội thoại có liên quan đến đời sống và công việc kinh doanh
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Hoàn thành phần bài tập học, tích cực tham gia xây dựng bài và làm việc nhóm.

2. Phương pháp: 

Hình thức kiểm tra và kết thúc môn theo quy định.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Các lớp Bậc Cao đẳng ngành Tiếng Anh.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giảng viên, giảng viên:

Sử dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy để đạt hiệu quả giảng dạy tối ưu nhất. Giảng dạy từ vựng và ngữ pháp cần thiết cho sinh viên; đồng thời lồng ghép việc rèn luyện các kĩ năng nghe, nói tiếng Anh với tình huống giao tiếp trong kinh doanh. Điều chỉnh thời gian và phương pháp giảng dạy cho phù hợp với trình độ sinh viên của từng lớp. Hướng dẫn cho sinh viên kĩ năng làm việc nhóm và tự học.

· Đối với người học: 

Tự giác, chủ động chuẩn bị bài trước khi đến lớp, ôn tập các bài đã học, và trau dồi thêm các kĩ năng trong thời gian tự học ở nhà.  Tích cực tham gia xây dựng bài và rèn luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh. Liên hệ kiến thức được học với những môn học ngành khác và thực tiễn ngành nghề. Phát huy tinh thần làm việc nhóm và tinh thần tự học, tự nghiên cứu.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Kĩ năng sử dụng ngôn ngữ trong làm việc nhóm, lập kế hoạch công tác.
4. Tài liệu tham khảo:
Gareth Knight, & Mark O’Neil (2004). Business Explorer 1 Cambridge: Cambridge University Press.

Lin Lougheed (1993). Business Communication. Boston: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.

Norman Coe (2006). Basic Oxford Practice Grammar. Oxford :Oxford University Press.

Robin Walker, &Keith Harding (2010). Tourism, Oxford: Oxford University Press.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


TP. HCM, ngày        tháng        năm 2020









TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị (English for Management)

Mã môn học: CBC260
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thảo luận, bài tập: 00   giờ; Kiểm tra: 02 giờ).


I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:

Môn học Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị là một môn học trong chương trình giáo dục ngành Ngoại ngữ bậc Cao đẳng.

· Tính chất:

Chương trình môn học Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị cung cấp cho sinh viên khái niệm và kiến thức cơ bản về Quản trị học. Thông qua môn học, sinh viên có thể thực hành một số kĩ năng giao tiếp, mở rộng vốn từ vựng và kiến thức trong lĩnh này.
II. Mục tiêu môn học:

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên có khả năng:

· Kiến thức:

· giải thích được các khái niệm và kiến thức cơ bản về Quản trị học;

· sử dụng hiệu quả vốn từ vựng chuyên ngành quản trị để có thể đọc hiểu tài liệu

· tham khảo hoặc nghe giảng các chủ đề trong lĩnh vực này;

· áp dụng các kiến thức về ngữ pháp, cấu trúc câu và cấu tạo từ vựng trong tiếng Anh để phát triển các kỹ năng ngôn ngữ. 

· Kĩ năng:

· vận dụng các chiến thuật đọc hiểu như đọc nhanh để (a) hiểu ý chính, (b) lấy ra đựơc thông tin chi tiết; (c) hiểu ý đồ/mục đích của tác giả;

· nghe hiểu các bài giảng về quản trị học và cách ghi chú các nội dung và thông tin quan trọng 
· tham gia vào các cuộc hội thoại, thảo luận hoặc trình bày tóm tắt ý chính những thông tin đã nghe đựơc hay/và đọc đựơc;
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Có thái độ tích cực trong quá trình học và làm việc; ứng dụng những kiến thức đã học vào những tình huống thực tế trong việc học tập hằng ngày.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Bài tập/ thảo luận
	Kiểm

Tra

	1
	Unit 1: What is leadership?

1. Vocabulary

2. Listening

3. Extending skills

4. Extending skills
	7
	7
	
	

	2
	Unit 2: Organizations and Operations

1. Vocabulary

2. Reading

3. Extending skills

4. Extending skills
	7
	7
	
	

	3
	Test 1
	1
	
	
	1

	4
	Unit 3: Production Management

1. Vocabulary

2. Reading

3. Extending skills

4. Extending skills
	7
	7
	
	

	5
	Unit 4: Budgets, Decisions and Risk

1. Vocabulary

2. Reading

3. Extending skills

4. Extending skills
	7
	7
	
	

	6
	Test 2
	1
	
	
	1

	7
	Unit 5: People as a resource

1. Vocabulary

2. Listening

3. Extending skills

4. Extending skills
	7
	7
	
	

	8
	Unit 6: Marketing Management

1. Vocabulary

2. Reading

3. Extending skills

4. Extending skills
	7
	7
	
	

	11
	Review
	1
	1
	
	

	Tổng cộng
	45
	43
	00
	02


UNIT 1: WHAT IS LEADERSHIP?



Thời gian: 7 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 1, sinh viên có thể 

- Phát triển vốn từ vựng chuyên ngành.

- Tập trung vào 02 kỹ năng: 

+ nghe: nghe và ghi chú nội dung bài giảng; 

+ nói: phát biểu từ những ghi chú.


2. Nội dung chương:

2.1. Vocabulary

2.2. Listening

2.3. Extending skills

2.4. Extending skills

UNIT 2: ORGANIZATIONS AND OPERATIONS

Thời gian: 7 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 2, sinh viên có thể 

-Phát triển vốn từ chuyên ngành

- Tập trung vào 02 kỹ năng: 

+ nghe: nghe và ghi chú nội dung bài giảng 

+ nói: báo cáo kết quả nghiên cứu

2. Nội dung chương:

2.1. Vocabulary

2.2. Reading

2.3. Extending skills

2.4. Extending skills

UNIT 3: PRODUCTION MANAGEMENT



Thời gian: 7 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 3, sinh viên có thể 

-Phát triển vốn từ chuyên ngành 

- Tập trung vào 02 kỹ năng
+ đọc: (i) xác định việc phát triển chủ đề trong một phân đoạn, (ii) cách sử dụng internet hiệu quả 

+ viết: viết báo cáo kết quả nghiên cứu 


2. Nội dung chương:

2.1. Vocabulary

2.2. Reading

2.3. Extending skills

2.4. Extending skills

UNIT 4: BUDGETS, DECISIONS AND RISK


Thời gian: 7 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 5, sinh viên có thể 

- Phát triển vốn từ chuyên ngành
- Tập trung vào 02 kỹ năng
+ nghe: (i) hiểu được những ý mà người nói nhấn mạnh; (ii) sử dụng các ký hiệu và từ viết tắt để ghi chú. 

+ nói: yêu cầu làm rõ ý người nói và trả lời những thắc mắc từ phía người nghe.


2. Nội dung chương:

2.1. Vocabulary

2.2. Reading

2.3. Extending skills

2.4. Extending skills

UNIT 5: PEOPLE AS A RESOURCE



Thời gian: 7 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 6, sinh viên có thể:  

- Phát triển vốn từ chuyêncngành
- Tập trung vào 02 kỹ năng:
+ đọc: hiểu được các mệnh đề độc lập với thể bị động. 

+ viết: (i) cách viết diễn giải và (ii) cách viết một bài luận
2. Nội dung chương:

2.1. Vocabulary

2.2. Listening

2.3. Extending skills

2.4. Extending skills

UNIT 6: MARKETING MANAGEMENT


Thời gian: 7 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 7, sinh viên có thể:

- Phát triển vốn từ chuyên ngành
- Tập trung vào 02 kỹ năng
+ nghe: nhận biết được thái độ của người nói. 

+ nói: hình thành những lý lẽ tranh luận trong buổi hội thảo.


 2. Nội dung chương:

2.1. Vocabulary

2.2. Reading

2.3. Extending skills

2.4. Extending skills

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

Phòng học lí thuyết có sức chứa phù hợp với lượng sinh viên.

7. Trang thiết bị máy móc: 

Máy chiếu hoặc TV, loa, micro, máy cassette
8. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

Corballis, T. & Jennings, W. (2009) English for Management Studies. Reading: Garnet Education

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:
· Vị trí:

Môn học Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị là một môn học trong chương trình giáo dục ngành Ngoại ngữ bậc Cao đẳng.

· Tính chất:

Chương trình môn học Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị cung cấp cho sinh viên khái niệm và kiến thức cơ bản về Quản trị học. Thông qua môn học, sinh viên có thể thực hành một số kĩ năng giao tiếp, mở rộng vốn từ vựng và kiến thức trong lĩnh này.
II. Mục tiêu môn học:

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên có khả năng:

· Kiến thức:

· giải thích được các khái niệm và kiến thức cơ bản về Quản trị học;

· sử dụng hiệu quả vốn từ vựng chuyên ngành quản trị để có thể đọc hiểu tài liệu

· tham khảo hoặc nghe giảng các chủ đề trong lĩnh vực này;

· áp dụng các kiến thức về ngữ pháp, cấu trúc câu và cấu tạo từ vựng trong tiếng Anh để phát triển các kỹ năng ngôn ngữ. 

· Kĩ năng:

· vận dụng các chiến thuật đọc hiểu như đọc nhanh để (a) hiểu ý chính, (b) lấy ra đựơc thông tin chi tiết; (c) hiểu ý đồ/mục đích của tác giả;

· nghe hiểu các bài giảng về quản trị học và cách ghi chú các nội dung và thông tin quan trọng 
· tham gia vào các cuộc hội thoại, thảo luận hoặc trình bày tóm tắt ý chính những thông tin đã nghe đựơc hay/và đọc đựơc;
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Có thái độ tích cực trong quá trình học và làm việc; ứng dụng những kiến thức đã học vào những tình huống thực tế trong việc học tập hằng ngày.

2. Phương pháp: 

Hình thức kiểm tra và kết thúc môn theo quy định.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Các lớp Bậc Cao đẳng ngành Tiếng Anh.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giảng viên, giảng viên:

Sử dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy để đạt hiệu quả giảng dạy tối ưu nhất. Giảng dạy từ vựng và ngữ pháp cần thiết cho sinh viên; đồng thời lồng ghép việc rèn luyện các kĩ năng nghe, nói tiếng Anh với tình huống giao tiếp trong kinh doanh. Điều chỉnh thời gian và phương pháp giảng dạy cho phù hợp với trình độ sinh viên của từng lớp. Hướng dẫn cho sinh viên kĩ năng làm việc nhóm và tự học.

· Đối với người học: 

Tự giác, chủ động chuẩn bị bài trước khi đến lớp, ôn tập các bài đã học, và trau dồi thêm các kĩ năng trong thời gian tự học ở nhà.  Tích cực tham gia xây dựng bài và rèn luyện các kĩ năng. Liên hệ kiến thức được học với những môn học ngành khác và thực tiễn ngành nghề. Phát huy tinh thần làm việc nhóm và tinh thần tự học, tự nghiên cứu.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Kĩ năng sử dụng ngôn ngữ trong làm việc nhóm, lập kế hoạch công tác.
4. Tài liệu tham khảo:
Pilbeam, A. (2000). Market Leader – International Management. Harlow: Pearson Longman. 

Mackenzie I. (2001). Management and Marketing. Stamford: Thomson Heinle. 

Kinicki, A. & Williams, B.K.(2006). Management. New York: McGraw-Hill/Irwin.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

TP. HCM, ngày        tháng        năm 2020


TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch và Khách sạn (English for Tourism and Hospitality)

Mã môn học: 

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 44 giờ; Thảo luận, bài tập: 00 giờ; Kiểm tra: 01 giờ).


I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:

Môn học Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch và Khách sạn là một môn học trong chương trình giáo dục ngành Ngoại ngữ bậc Cao đẳng.

· Tính chất:

Chương trình môn học Du lịch và Khách sạn cung cấp cho sinh viên khái niệm và kiến thức cơ bản về ngành Du lịch và Khách sạn. Thông qua môn học, sinh viên có thể thực hành một số kĩ năng giao tiếp, mở rộng vốn từ vựng và kiến thức trong lĩnh này.
II. Mục tiêu môn học:

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên có khả năng:

· Kiến thức:

· hiểu biết các kiến thức cơ bản về quản trị du lịch khách sạn;

· sử dụng và phát triển vốn từ vựng chuyên ngành quản trị du lịch và khách sạn để có thể đọc hiểu tài liệu tham khảo hoặc nghe giảng các chủ đề trong lĩnh vực này;

· sử dụng và phát triển kiến thức về ngữ pháp, cấu trúc câu và cấu tạo từ vựng trong tiếng Anh.

· Kĩ năng:

· vận dụng các chiến thuật đọc hiểu như đọc nhanh để (a) hiểu ý chính, (b) lấy ra đựơc thông tin chi tiết; (c) hiểu ý đồ/mục đích của tác giả;
· ghi chú các nội dung và thông tin quan trọng để nghe hiểu các bài giảng về quản trị du lịch và khách san
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Có thái độ tích cực trong quá trình học và làm việc; ứng dụng những kiến thức đã học vào những tình huống thực tế trong việc học tập hằng ngày.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Bài tập/ thảo luận
	Kiểm

Tra

	1
	Unit 1: What is tourism?

1. Vocabulary

2. Listening

3. Extending skills

4. Extending skills
	6
	6
	
	

	2
	Unit 2: What's your kind of tourism?

1. Vocabulary

2. Reading

3. Extending skills

4. Extending skills
	5
	5
	
	

	3
	Unit 3: Careers in tourism and hospitality

1. Vocabulary

2. Reading

3. Extending skills

4. Extending skills
	5
	5
	
	

	4
	Unit 4: Tourism marketing

1. Vocabulary

2. Listening

3. Extending skills

4. Extending skills
	5
	5
	
	

	5
	Review + Test
	3
	2
	
	1

	6
	Unit 5: The business of events tourism

1. Vocabulary

2. Reading

3. Extending skills

4. Extending skills
	5
	5
	
	

	7
	Unit 6: The business of fun

1. Vocabulary

2. Listening

3. Extending skills

4. Extending skills
	5
	5
	
	

	8
	Unit 7: Hospitality marketing

1. Vocabulary

2. Reading

3. Extending skills

4. Extending skills
	5
	5
	
	

	9
12
	Unit 8: Tourism and culture

1. Vocabulary

2. Listening

3. Extending skills

4. Extending skills
Review
	5
2
	5
2
	
	

	Tổng cộng
	45
	44
	00
	01


UNIT 1: WHAT IS TOURISM?




Thời gian: 5 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 1, sinh viên có thể 

- Phát triển vốn từ vựng chuyên ngành.

- Tập trung vào 02 kỹ năng: 

+ nghe: nghe và ghi chú nội dung bài giảng; 

+ nói: phát biểu từ những ghi chú.

2. Nội dung chương:

2.1. Vocabulary
2.2. Listening

2.3. Extending skills

2.4. Extending skills

UNIT 2: WHAT'S YOUR KIND OF TOURISM?


Thời gian: 5 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 2, sinh viên có thể 

- Phát triển vốn từ chuyên ngành
- Tập trung vào 02 kỹ năng: 
+ đọc: (i) sử dụng câu hỏi để tìm kiếm những thông tin cần thiết; (ii) cách sử dụng câu chủ đề để hiểu nội dung tổng quát của
+ viết: (i) viết các câu chủ đề; (ii) viết tóm tắt
2. Nội dung chương:

2.1. Vocabulary
2.2. Reading

2.3. Extending skills

2.4. Extending skills

UNIT 3: CAREERS IN TOURISM AND HOSPITALITY

Thời gian: 5 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 3, sinh viên có thể 

- Phát triển vốn từ chuyên ngành
- Tập trung vào 02 kỹ năng
+ đọc: (i) xác định việc phát triển chủ đề trong một phân đoạn, (ii) cách sử dụng internet hiệu quả
+ viết: viết báo cáo kết quả nghiên cứu
2. Nội dung chương:

2.1. Vocabulary
2.2. Reading

2.3. Extending skills

2.4. Extending skills

UNIT 4: TOURISM MARKETING



Thời gian: 5 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 4, sinh viên có thể: 

- Phát triển vốn từ chuyên ngành
- Tập trung vào 02 kỹ năng:
+ nghe: (i) hiểu được ngôn ngữ “dẫn đường” trong bài giảng; (ii) sử dụng các ký hiệu và từ viết tắt để ghi chú.
+ nói: đóng góp ý kiến một cách hiệu quả cho buổi hội thảo.



2. Nội dung chương:

2.1. Vocabulary
2.2. Listening

2.3. Extending skills

2.4. Extending skills

REVIEW + TEST






Thời gian: 3 giờ
UNIT 5: THE BUSINESS OF EVENTS TOURISM

Thời gian: 5 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 5, sinh viên có thể 

- Phát triển vốn từ chuyên ngành
- Tập trung vào 02 kỹ năng
+ đọc: xác định thông tin chính trong câu phức.
+ viết: viết câu phức


2. Nội dung chương:

2.1. Vocabulary
2.2. Reading

2.3. Extending skills

2.4. Extending skills

UNIT 6: THE BUSINESS OF FUN



Thời gian: 5 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 6, sinh viên có thể:  

- Phát triển vốn từ chuyêncngành
- Tập trung vào 02 kỹ năng:
+ nghe: (i) hiểu được ýcmà người nói nhấn mạnh;c(ii) sử dụng các ký hiệucvà từ viết tắt để ghi chú.
+ nói: yêu cầu làm rõ ý người nói và trả lời những thắc mắc từ phía người nghe.
2. Nội dung chương:

2.1. Vocabulary
2.2. Listening

2.3. Extending skills

2.4. Extending skills

UNIT 7: HOSPITALITY MARKETING


Thời gian: 5 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 7, sinh viên có thể:

- Phát triển vốn từ chuyên ngành
- Tập trung vào 02 kỹ năng
+ đọc: hiểu được các mệnh đề độc lập với thể bị động.
+ viết: (i) cách viết diễn giải và (ii) cách viết một bài luận
2. Nội dung chương:

2.1. Vocabulary
2.2. Reading

2.3. Extending skills

2.4. Extending skills

UNIT 8: TOURISM AND CULTURE


Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 8, sinh viên có thể:  
- Phát triển vốn từ chuyên ngành
- Tập trung vào 02 kỹ năng:
+ nghe: (i) sử dụng hệ thống ghi chép Cornell; và (ii) nhận biết sự lạc đề trong bài giảng.
+ nói: đóng góp ý kiến một cách hiệu quả cho buổi hội thảo. 
2. Nội dung chương:

2.1. Vocabulary
2.2. Listening

2.3. Extending skills

2.4. Extending skills

REVIEW







Thời gian: 2 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

Phòng học lí thuyết có sức chứa phù hợp với lượng sinh viên.

9. Trang thiết bị máy móc: 

Máy chiếu hoặc TV, loa, micro, máy cassette
10. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

Mol, H. & Phillips, T. (2009) English for Tourism and Hospitality in Higher

Education Studies. Reading: Garnet Education.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:
· Kiến thức:

· hiểu biết các kiến thức cơ bản về quản trị du lịch khách sạn;

· sử dụng và phát triển vốn từ vựng chuyên ngành quản trị du lịch và khách sạn để có thể đọc hiểu tài liệu tham khảo hoặc nghe giảng các chủ đề trong lĩnh vực này;

· sử dụng và phát triển kiến thức về ngữ pháp, cấu trúc câu và cấu tạo từ vựng trong tiếng Anh.

· Kĩ năng:

· vận dụng các chiến thuật đọc hiểu như đọc nhanh để (a) hiểu ý chính, (b) lấy ra đựơc thông tin chi tiết; (c) hiểu ý đồ/mục đích của tác giả;
· ghi chú các nội dung và thông tin quan trọng để nghe hiểu các bài giảng về quản trị du lịch và khách san
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Có thái độ tích cực trong quá trình học và làm việc; ứng dụng những kiến thức đã học vào những tình huống thực tế trong việc học tập hằng ngày.

2. Phương pháp: 

Hình thức kiểm tra và kết thúc môn theo quy định.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Các lớp Bậc Cao đẳng ngành Tiếng Anh.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giảng viên, giảng viên:

Sử dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy để đạt hiệu quả giảng dạy tối ưu nhất. Giảng dạy từ vựng và ngữ pháp cần thiết cho sinh viên; đồng thời lồng ghép việc rèn luyện các kĩ năng nghe, nói tiếng Anh với tình huống giao tiếp trong kinh doanh. Điều chỉnh thời gian và phương pháp giảng dạy cho phù hợp với trình độ sinh viên của từng lớp. Hướng dẫn cho sinh viên kĩ năng làm việc nhóm và tự học.

· Đối với người học: 

Tự giác, chủ động chuẩn bị bài trước khi đến lớp, ôn tập các bài đã học, và trau dồi thêm các kĩ năng trong thời gian tự học ở nhà.  Tích cực tham gia xây dựng bài và rèn luyện các kĩ năng. Liên hệ kiến thức được học với những môn học ngành khác và thực tiễn ngành nghề. Phát huy tinh thần làm việc nhóm và tinh thần tự học, tự nghiên cứu.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Kĩ năng sử dụng ngôn ngữ trong làm việc nhóm, lập kế hoạch công tác.
4. Tài liệu tham khảo:
McBurney, N (1996). Tourism. New Jersey: Prentice Hall.
Harding, K. (1998). Going International. Oxford: Oxford University Press.
Robin Walker, R. and Harding, K. (2007). Oxford - English for Careers Tourism 2&3. Oxford: Oxford University Press.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

TP. HCM, ngày        tháng        năm 2020

TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Giao tiếp kinh doanh đa văn hóa
Mã môn học: CBC266

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 tiết; Ôn tập: 01 giờ; Kiểm tra: 01 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

1.1 Vị trí:

Môn học Giao tiếp kinh doanh đa văn hóa là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo bậc Cao đẳng liên thông ngành Tiếng Anh. 

1.2 Tính chất: 

Môn học Giao tiếp kinh doanh đa văn hóa là môn học khoa học xã hội gắn liền với khả năng sử dụng ngôn ngữ được thực hiện theo Quy định đào tạo Cao đẳng hệ liên thông theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố HCM.

II. Mục tiêu môn học:

2.1 Kiến thức: 

Hiểu biết các khái niệm liên quan đến văn hóa và giao tiếp liên văn hóa.

Xác định các yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp giữa các nền văn hóa, đặc biệt trong môi trường kinh doanh.

Trình bày được các kiến thức về giao tiếp liên văn hóa và giao lưu văn hóa trong môi trường kinh doanh.

Áp dụng được lý thuyết về giao tiếp liên văn hóa để xác định nguyên nhân của thành công và thất bại trong giao tiếp giữa các nền văn hóa.

2.2 Kĩ năng: 

Có khả năng tham gia các cuộc đàm phán, tổ chức và điều hành hội họp trong mội trường kinh doanh quốc tế.

Giải quyết các tình huống (problem- solving) do khác biệt hoặc xung đột văn hóa khi giao tiếp trong môi trường làm việc đa văn hóa.

2.3 Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Sinh viên phải tự giác và chủ động tự học tập và làm việc, tích cực rèn luyện khả năng đọc văn bản để phục vụ cho công việc.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (tiết)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực hành/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Unit 1: Making initial contacts across cultures
1. Case study
2. Around the world
	5


	5
	
	

	2
	Unit 2: Hospitality across cultures
1. Case study
2. Around the world
	5
	5
	
	

	3
	Unit 3: Time across cultures
1. Case study
2. Around the world
	5
	5
	
	

	4
	Review 
Test
	2
	
	1
	1

	5
	Unit 4: Negotiations across cultures
1. Case study
2. Around the world
	4
	4
	
	

	6
	Unit 5: Marketing across cultures
1. Case study
2. Around the world
	4
	4
	
	

	7
	Unit 6: Management and employee relations across cultures
1. Case study
2. Around the world
	5
	5
	
	

	TỔNG CỘNG
	30
	28
	1
	1


2. Nội dung chi tiết:

Unit 1: Making initial contacts across cultures

Thời gian: 05 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 1, sinh viên có khả năng:

Tạo các mối liên hệ trong công việc, cách giới thiệu bản thân với đối tác, xưng hô và chức danh.

2. Nội dung chương: 

1.1 Case study: Getting connected in Columbia

1.2 Around the world: Getting connected, Introductions, Names and Titles
Unit 2: Hospitality across cultures
Thời gian: 05 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 2, sinh viên có khả năng:

Thiết lập mối quan hệ sơ khai với đối tác kinh doanh.

Cách giao tiếp đúng mực với đồng nghiệp, xã giao với khách hàng, và cách tặng quà cho đối tác phù hợp với văn hóa từng công ty và vùng miền, quốc gia.

2. Nội dung chương: 

1.1 Case study: An office party

1.2 Around the world: Socializing with colleagues, Entertaining Business Clients, Gift Giving

Unit 3: Time across cultures
Thời gian: 05 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 3, sinh viên có khả năng:

Nhận thức được tầm quan trọng của việc đúng giờ trong công việc.

Sắp xếp thời gian hợp lý giữa lịch làm việc và lịch cá nhân.

2. Nội dung chương: 

1.1 Case study: Italian-Swiss breakdown

1.2 Around the world: Punctuality, Business Schedules, Company time and Personal time

Unit 4: Negotiations across cultures 


Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 4, sinh viên có khả năng:

Nắm được định nghĩa giao tiếp phi ngôn ngữ, áp dụng giao tiếp phi ngôn ngữ hiệu quả khi đàm phán, giao dịch.

    Chuyên nghiệp trong khi đàm phán với đối tác và tạo được phong cách đàm phán, thương lượng riêng của mình.

2. Nội dung chương: 
1.1 Case study: Japan and U.S Candy Venture

1.2 Around the world: Nonverbal Communication, The Negotiation Table, Your Bargaining Style

Unit 5: Marketing across cultures

Thời gian: 04 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 5, sinh viên có khả năng:

Hiểu biết và nắm vững định nghĩa, vai trò, cách thức tham gia của Marketing quốc tế.

Phát triển chiến lược thương hiệu mang tầm quốc gia và toàn cầu.

2. Nội dung chương

1.1 Case study: Blue diamond almonds

1.2 Around the world: Global Marketing, Global and National Brand

Unit 6: Management and employee relations across cultures
Thời gian: 04 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 6, sinh viên có khả năng:

Thực hành và nâng cao về mặt vấn đề quản trị.

Phát triển được các chương trình quản lý nhân viên, và mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên mang hiệu quả cao.

2. Nội dung chương

1.1 Case study: Are two managers too many?

1.2 Around the world: Decision-Making and Management Style, Management and Employee Relations-Employee Programs

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

Phòng học lí thuyết đạt chuẩn theo quy định.

2. Trang thiết bị máy móc: 

Máy chiếu hoặc TV, bảng, phấn, loa

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Laura M.English-Sarah Lynn. Business across cultures-Effective communication strategies. Longman
4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

Sinh viên biết được các công việc trong lĩnh vực kinh doanh. Đồng thời, sinh viên có thể học được các kỹ năng cần thiết trong kinh doanh.

Cung cấp những kiến thức tổng quát về kinh doanh, đàm phán, văn hóa trong kinh doanh, thương lượng giúp sinh viên hiểu rõ nhiều vấn đề về quản trị nhân sự, văn hóa công sở, văn hóa địa phương, thương hiệu, quảng cáo, và ứng dụng kiến thức trong việc giao tiếp giúp việc kinh doanh hiệu quả hơn.

- Kĩ năng:
Sinh viên có thể giao tiếp tốt các tình huống trong kinh doanh như chào hỏi,

giới thiệu về công ty, cách tiếp chuyện qua điện thoại, giao tiếp khi tiếp khách.

Sinh viên có thể trình bày tốt các công việc trong kinh doanh như tìm thị

trường, giới thiệu sản phẩm mới, công việc của người bán hàng.

Sinh viên sẽ tự tin hơn khi trình bày trước đám đông và học được kỹ năng hợp

tác làm việc theo nhóm

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Sinh viên phải tự giác và chủ động tự học tập, kiểm tra trung thực và đầy đủ theo quy định
2. Phương pháp: 

Kiểm tra theo hình thức tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Môn học được áp dụng cho sinh viên Bậc Cao đẳng liên thông ngành Tiếng Anh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giảng viên, giảng viên:

Giúp sinh viên thuyết trình các nội dung chính trong bài học và giới thiệu các thuật ngữ chuyên ngành.

Hỗ trợ sinh viên thảo luận các vấn đề của từng bài học và trình bày theo nhóm.

- Đối với người học:


Tham gia đầy đủ các buổi học. 

Đọc trước các tài liệu học và tham khảo theo yêu cầu giảng viên, hoàn thành các bài tập do giảng viên giao. 

Tham gia thảo luận và các hoạt động khác trên lớp

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Kĩ năng đọc lướt, đọc ý chính, đoán từ theo ngữ cảnh, sử dụng word web.

4. Tài liệu tham khảo:

Liz Taylor. International express pre-intermediate. New York: Oxford Univ. Press.
John Rogers. Market leader : Elementary business English practice file. England:  Longman

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
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TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Đồ án Môn học 2
Mã môn học: CBC232

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 00 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 45 giờ; Kiểm tra: 00 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: 

Đồ án Môn học 2 là môn học Chuyên môn ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Bậc Cao đẳng ngành Tiếng Anh. 

· Tính chất: 

Đồ án Môn học 2 là môn học thuộc khoa học xã hội mang tính chất Thực hành cung cấp kiến thức cơ bản và rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức. Sinh viên sau khi học xong môn học sẽ xử lí được các kĩ năng phân tích và Thực hành trong quá trình thực hiện công việc như một nhân viên văn phòng.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 

Sau khi hoàn tất môn sinh viên viên có khả năng:
Trình bày được các thuật ngữ ngành, các văn bản và kí hiệu thường sử dụng trong lĩnh vực quản lí nhân sự nói riêng và công việc văn phòng nói chung;

Hoàn thành công tác văn thư bằng tiếng Anh văn phòng;

Vận dụng được các tình huống xử lí công việc văn thư, giao tiếp.

· Kĩ năng: 

Sau khi hoàn tất môn sinh viên viên có khả năng:
Giao tiếp công việc văn phòng, quản lí nhân sự; 

Xử lí thông tin có công việc văn phòng, văn thư;

Trình bày thông tin lưu loát với cấp trên và với cộng sự trong nhóm.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Sinh viên tự giác và chủ động tự hoàn thành công việc được giao. Có tác phong công nghiệp, năng động, sáng tạo và có tính tự lập cao, có ý thức tổ chức kỉ luật khi thực hiện đồ án môn học.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực hành/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

Tra

	1

2

3

4
	Part 1 Socializing
1. Viết đề cương về kế hoạch đón tiếp khách hàng
2. Báo cáo đề cương
Part 2 Telephone
1. Thực hiện lịch làm việc và trao đổi thông tin qua điện thoại
2. Đàm phán qua điện thoại
3. Kiểm tra vấn đáp
Part 3 Human resources 
1. Lập kế hoạch nhân sự
2. Báo cáo kế hoạch
Part 4 Email and report
2. Trình bày đề cương
3. Nộp đồ án môn học
	7

8

15

15
	
	7

8

15

15
	

	Tổng cộng
	45
	00
	45
	00


2. Nội dung chi tiết:

Part 1 Socializing

Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi hoàn tất phần 1, sinh viên có khả năng:

Trình bày được nguyên tắc giao tiếp thành công với đồng nghiệp và khách hàng.

Giao tiếp đạt hiệu quả tốt với đồng nghiệp và khách hàng.


2. Nội dung chương:

2.1. Viết đề cương về kế hoạch đón tiếp khách hàng
2.2. Báo cáo đề cương

Part 2 Telephone
Thời gian: 8 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi hoàn tất phần 2, sinh viên có khả năng sử dụng điện thoại hiệu quả để giải quyết công việc.


2. Nội dung chương:

2.1. Thực hiện lịch làm việc và trao đổi thông tin qua điện thoại

2.2. Đàm phán qua điện thoại
2.3. Kiểm tra vấn đáp
Part 3 Human resources

Thời gian: 15 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi hoàn tất phần 3, sinh viên có khả năng

Trình bày được cách lập kế hoạch nhân sự. 
Giải quyết được mối quan hệ với người lao động về các vấn đề như: ngày công, tiền lương, tiền thưởng, cơ hội thăng tiến. 
Trình bày được kế hoạch nội dung bồi dưỡng chuyên môn.

Biên soạn được văn bản liên quan đến kế hoạch nhân sự.


2. Nội dung chương:

2.1. Lập kế hoạch nhân sự
2.2. Báo cáo kế hoạch

Part 4 Email and report

Thời gian: 15 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi hoàn tất phần 4, sinh viên có khả năng thực hiện công tác văn thư qua hệ thống Internet.


2. Nội dung chương:

2.1. Viết đề cương đồ án môn học về một trong số các phần trên.
2.2. Trình bày đề cương

2.3. Nộp đồ án môn học
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 

Phòng học lí thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: 

Máy chiếu hoặc TV, bảng, phấn, loa

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Sylee Gore David Gordon Smith (2016). English for Socializing, West Berkshire: Garnet Publishing Ltd.
Pat Pledger (2008). English for Resources. Oxford: Oxford University Press.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung: 

- Kiến thức: 

Từ vựng và thuật ngữ chuyên dùng trong văn phòng, quản lí nhân sự.
- Kĩ năng: 

Giao tiếp lưu loát đạt hiệu quả với đồng nghiệp và khách hàng.

Viết báo cáo và trả lời thư điện tử.

Lập kế hoạch nhân sự và chiến lược quảng bá hình ảnh cơ quan.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Sinh viên tự giác hoàn thành đồ án theo đúng kế hoạch đã định với chất lượng cao, hiệu quả áp dụng thực tế khả thi. 
2. Phương pháp: 

Sinh viên nộp 02 bản kế hoạch và 01 đồ án Môn học.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Dành cho sinh viên ngành Tiếng Anh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giảng viên, giảng viên:

Giảng viên được phân công hướng dẫn đồ án môn học phải nghiên cứu kĩ nội dung, tài liệu học tập cung cấp cho sinh viên. Tổ chức cho sinh viên các buổi báo cáo đề cương, chú trọng đến việc tổ chức làm việc nhóm. Tổ chức buổi báo cáo đồ án môn học.

- Đối với người học:


Nghiên cứu chương trình học tập để chọn đề tài phù hợp, tự giác nghiên cứu, tích cực làm việc nhóm, tham dự đầy đủ các buổi báo cáo đề cương. Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc hoàn tất đồ án.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

Viết báo cáo, lập kế hoạch làm việc và nội dung tổ chức họp, lập kế hoạch nhân sự, Trình bày được cách tận dụng nguồn tài liệu mở từ Internet.

4. Tài liệu tham khảo:

Norman Coe, Basic Oxford Practice Grammar, Oxford University Press, 2006;

Rebecca Chapman (2013). English for Emails. Oxford: Oxford University Press 

David Gordon Smith (2008). English for Telephoning. Oxford: Oxford University Press.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


TP. HCM, ngày        tháng        năm 2020

TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tiếng Anh Logistics (English for Logistics)

Mã môn học: CBC261
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thảo luận, bài tập: 00   giờ; Kiểm tra: 02 giờ).


I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:

Môn học Tiếng Anh Logistics là một môn học trong chương trình giáo dục ngành Ngoại ngữ bậc Cao đẳng.

· Tính chất:

Chương trình môn học Tiếng Anh chuyên ngành Logistics cung cấp cho sinh viên khái niệm và kiến thức cơ bản về Logistics. Thông qua môn học, sinh viên có thể thực hành một số kĩ năng giao tiếp, mở rộng vốn từ vựng và kiến thức trong lĩnh này.
II. Mục tiêu môn học:

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên có khả năng:

· Kiến thức:

· hiểu biết các kiến thức cơ bản về lĩnh vực logistics;

· hiểu biết các khái niệm về văn hóa doanh nghiệp và nghệ thuật lãnh đạo;

· sử dụng hiệu quả và phát triển vốn từ vựng chuyên ngành quản trị du lịch và khách sạn để có thể đọc hiểu tài liệu tham khảo hoặc nghe giảng các chủ đề trong lĩnh vực này;

· sử dụng hiệu quả và phát triển kiến thức về ngữ pháp, cấu trúc câu và cấu tạo từ vựng trong tiếng Anh.

· Kĩ năng:
· Vận dụng các chiến thuật đọc hiểu như đọc nhanh để hiểu ý chính, lấy ra đựơc thông tin chi tiết; hiểu ý đồ/mục đích của tác giả;
· Ghi chú các nội dung và thông tin quan trọng để nghe hiểu các bài giảng hay các đoạn hội thoại và các bài phỏng vấn về lĩnh vực logistics;
· Tham gia vào các cuộc hội thoại, thảo luận hoặc trình bày tóm tắt ý chính những thông tin đã nghe đựơc hay/và đọc đựơc;
· Viết các bài luận và các báo cáo về chủ đề được học;
· Thuyết trình và tham gia các hoạt động nhóm.
III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Bài tập/ thảo luận
	Kiểm

Tra

	1
	Unit 1: Introduction to Logistics
1. Setting the scence 
2. Jobs in Logistics
3. Regular activities
	4
	4
	
	

	2
	Unit 2: Logistics services
1. Logistics acronyms
2. Product ranges 
3. 3PL providers
4. Value-added services
	4
	4
	
	

	3
	Unit 3: Inventory management and procurement
1. Inventory management
2. Continuous replenishment
3. Job advertisements
	4
	4
	
	

	4
	Test 1 
	1
	
	
	1

	5
	Unit 4: Modes of transport
1. Transport and handling equipment
2. Container types 
3. Types of goods
	4
	4
	
	

	6
	Unit 5: Planning and arranging transport
1. Transport options
2. Measurements
3. Quotations
	4
	4
	
	

	7
	Unit 6: Shipping goods
1. Markings
2. Loading
3. Advice of shipment
4. Shipping instructions
	4
	4
	
	

	8
	Review
	1
	1
	
	

	Tổng cộng
	30
	29
	00
	01


UNIT 1: INTRODUCTION TO LOGISTICS?


Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 1, sinh viên có thể 

- Phát triển vốn từ vựng chuyên ngành.

- Tập trung vào 02 kỹ năng: 

+ nghe: nghe và ghi chú nội dung bài giảng; 

+ nói: phát biểu từ những ghi chú.


2. Nội dung chương:

2.1. Setting the scence 
2.2. Jobs in Logistics
2.3. Regular activities 2.4. Extending skills

UNIT 2: LOGISTICS SERVICES



Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 2, sinh viên có thể 

-Phát triển vốn từ chuyên ngành

- Tập trung vào 02 kỹ năng: 

+ nghe: nghe và ghi chú nội dung bài giảng 

+ nói: báo cáo kết quả nghiên cứu

2. Nội dung chương:

2.1. Logistics acronyms
2.2. Product ranges 
2.3. 3PL providers
2.4. Value-added services 
UNIT 3: INVENTORY MANAGEMENT AND PROCUREMENT
Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 3, sinh viên có thể 

-Phát triển vốn từ chuyên ngành 

- Tập trung vào 02 kỹ năng
+ đọc: (i) xác định việc phát triển chủ đề trong một phân đoạn, (ii) cách sử dụng internet hiệu quả 

+ viết: đưa ra được những đề nghị 


2. Nội dung chương:

2.1. Inventory management
2.2. Continuous replenishment
2.3. Job advertisements

TEST 









Thời gian: 1 giờ

UNIT 4: BUDGETS, DECISIONS AND RISK


Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 4, sinh viên có thể 

- Phát triển vốn từ chuyên ngành
- Tập trung vào 02 kỹ năng
+ nghe: (i) hiểu được những ý mà người nói nhấn mạnh; (ii) sử dụng các ký hiệu và từ viết tắt để ghi chú. 

+ nói: đưa ra được những đặc trưng của các phương tiện, hàng hóa.


2. Nội dung chương:

2.1. Transport and handling equipment
2.2. Container types 
2.3. Types of goods 
UNIT 5: PLANNING AND ARRANGING TRANSPORT
Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 6, sinh viên có thể:  

- Phát triển vốn từ chuyêncngành
- Tập trung vào 02 kỹ năng:
+ đọc: hiểu được các mệnh đề độc lập với thể bị động. 

+ viết: (i) cách viết diễn giải và (ii) cách viết một bài luận
2. Nội dung chương:

2.1. Transport options
2.2. Measurements
2.3. Quotations 
UNIT 6: SHIPPING GOODS




Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 6, sinh viên có thể:

- Phát triển vốn từ chuyên ngành
- Tập trung vào 02 kỹ năng
+ nghe: nhận biết được thái độ của người nói. 

+ nói: giải thích được những vấn đề về hàng hóa vận chuyển.


 2. Nội dung chương:

2. 1. Markings
2.2. Loading
2.3. Advice of shipment
4. Shipping instructions 
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

Phòng học lí thuyết có sức chứa phù hợp với lượng sinh viên.

11. Trang thiết bị máy móc: 

Máy chiếu hoặc TV, loa, micro, máy cassette
12. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

Corballis, T. & Jennings, W. (2009) English for Logistics. Reading: Garnet Education

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:
· Vị trí:

Môn học Tiếng Anh chuyên ngành Logistics là một môn học trong chương trình giáo dục ngành Ngoại ngữ bậc Cao đẳng.

· Tính chất:

Chương trình môn học Tiếng Anh chuyên ngành Logistics cung cấp cho sinh viên khái niệm và kiến thức cơ bản về Logistics. Thông qua môn học, sinh viên có thể thực hành một số kĩ năng giao tiếp, mở rộng vốn từ vựng và kiến thức trong lĩnh này.
II. Mục tiêu môn học:

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên có khả năng:

· Kiến thức:

· giải thích được các khái niệm và kiến thức cơ bản về Logistics;

· sử dụng hiệu quả vốn từ vựng chuyên ngành Logistics để có thể đọc hiểu tài liệu

· tham khảo hoặc nghe giảng các chủ đề trong lĩnh vực này;

· áp dụng các kiến thức về ngữ pháp, cấu trúc câu và cấu tạo từ vựng trong tiếng Anh để phát triển các kỹ năng ngôn ngữ. 

· Kĩ năng:

· vận dụng các chiến thuật đọc hiểu như đọc nhanh để (a) hiểu ý chính, (b) lấy ra đựơc thông tin chi tiết; (c) hiểu ý đồ/mục đích của tác giả;

· nghe hiểu các bài giảng về quản trị học và cách ghi chú các nội dung và thông tin quan trọng 
· tham gia vào các cuộc hội thoại, thảo luận hoặc trình bày tóm tắt ý chính những thông tin đã nghe đựơc hay/và đọc đựơc;
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Có thái độ tích cực trong quá trình học và làm việc; ứng dụng những kiến thức đã học vào những tình huống thực tế trong việc học tập hằng ngày.

2. Phương pháp: 

Hình thức kiểm tra và kết thúc môn theo quy định.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Các lớp Bậc Cao đẳng ngành Tiếng Anh.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giảng viên, giảng viên:

Sử dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy để đạt hiệu quả giảng dạy tối ưu nhất. Giảng dạy từ vựng và ngữ pháp cần thiết cho sinh viên; đồng thời lồng ghép việc rèn luyện các kĩ năng nghe, nói tiếng Anh với tình huống giao tiếp trong kinh doanh. Điều chỉnh thời gian và phương pháp giảng dạy cho phù hợp với trình độ sinh viên của từng lớp. Hướng dẫn cho sinh viên kĩ năng làm việc nhóm và tự học.

· Đối với người học: 

Tự giác, chủ động chuẩn bị bài trước khi đến lớp, ôn tập các bài đã học, và trau dồi thêm các kĩ năng trong thời gian tự học ở nhà.  Tích cực tham gia xây dựng bài và rèn luyện các kĩ năng. Liên hệ kiến thức được học với những môn học ngành khác và thực tiễn ngành nghề. Phát huy tinh thần làm việc nhóm và tinh thần tự học, tự nghiên cứu.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Kĩ năng sử dụng ngôn ngữ trong làm việc nhóm, lập kế hoạch công tác.
4. Tài liệu tham khảo:
Vollmers. C & Vollmers, S. (2004). Logistics - English for Freight Forwarders and Logistics Services. Hannover: Bildungsverlag Eins GmbH
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

TP. HCM, ngày        tháng        năm 2020


TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tiếng Anh Marketing (English for Marketing)

Mã môn học: CBC262
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thảo luận, bài tập: 00   giờ; Kiểm tra: 02 giờ).


I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:

Môn học Tiếng Anh Makerting là một môn học trong chương trình giáo dục ngành Ngoại ngữ bậc Cao đẳng.

· Tính chất:

Chương trình môn học Tiếng Anh chuyên ngành Marketing cung cấp cho sinh viên khái niệm và kiến thức cơ bản về Marketing. Thông qua môn học, sinh viên có thể thực hành một số kĩ năng giao tiếp, mở rộng vốn từ vựng và kiến thức trong lĩnh này.
II. Mục tiêu môn học:

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên có khả năng:

· Kiến thức:

· hiểu biết các kiến thức cơ bản về lĩnh vực Marketing;

· áp dụng các kiến thức về marketing vào việc phân tích các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực marketing;

· sử dụng hiệu quả và phát triển vốn từ vựng chuyên ngành marketing để có thể đọc hiểu tài liệu tham khảo hoặc nghe giảng các chủ đề trong lĩnh vực này;

· sử dụng hiệu quả và phát triển kiến thức về ngữ pháp, cấu trúc câu và cấu tạo từ vựng trong tiếng Anh.

· Kĩ năng:
· Vận dụng các chiến thuật đọc hiểu như đọc nhanh để hiểu ý chính, lấy ra đựơc thông tin chi tiết; hiểu ý đồ/mục đích của tác giả;
· Ghi chú các nội dung và thông tin quan trọng để nghe hiểu các bài giảng hay các đoạn hội thoại và các bài phỏng vấn về lĩnh vực logistics;
· Tham gia vào các cuộc hội thoại, thảo luận hoặc trình bày tóm tắt ý chính những thông tin đã nghe đựơc hay/và đọc đựơc;
· Viết các bài luận và các báo cáo về chủ đề được học;
· Thuyết trình và tham gia các hoạt động nhóm.
III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Bài tập/ thảo luận
	Kiểm

Tra

	1
	Unit 1: Introduction to Marketing and Advertising.
1. Jobs and responsibilities
2. Corporate identity, logos
3. Branding
	4
	4
	
	

	2
	Unit 2: Finding the Customers
1. Market research
2. Customer profiles
3. Data collection
4. A telephone survey
	4
	4
	
	

	3
	Unit 3: Planning a marketing strategy 
1. The marketing plan
2. The four Ps
3. Pricing and positioning strategies
	4
	4
	
	

	4
	Test 1 
	1
	
	
	1

	5
	Unit 4: Creating ads
1. The AIDA model for advertising
2. Working with an ad agency 
3. Advertising channels

4. Rate sheets
	4
	4
	
	

	6
	Unit 5: Marketing tools
1. Distribution channels
2. Types of discount
3. Types of retailer

4. Telemarketing

5. Direct marketing
	4
	4
	
	

	7
	Unit 6: Presenting your public face
1. Public relations
2. Website as an marketing tool
3. Sponsoring
4. Effective press releases
	4
	4
	
	

	8
	Review
	1
	1
	
	

	Tổng cộng
	30
	29
	00
	01


UNIT 1: INTRODUCTION TO MARKETING AND ADVERTISING
Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 1, sinh viên có thể 

- Phát triển vốn từ vựng chuyên ngành.

- Tập trung vào 02 kỹ năng: 

+ nghe: nghe và ghi chú nội dung bài giảng; 

+ nói: phát biểu từ những ghi chú.


2. Nội dung chương:

2.1. Jobs and responsibilities
2.2. Corporate identity, logos
2.3. Branding 
UNIT 2: FINDING THE CUSTOMERS



Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 2, sinh viên có thể 

-Phát triển vốn từ chuyên ngành

- Tập trung vào 02 kỹ năng: 

+ nghe: nghe và ghi chú nội dung bài giảng 

+ nói: báo cáo kết quả nghiên cứu

2. Nội dung chương:

2.1. Market research
2.2. Customer profiles
2.3. Data collection
2.4. A telephone survey
UNIT 3: PLANNING A MARKETING STRATEGY

Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 3, sinh viên có thể 

-Phát triển vốn từ chuyên ngành 

- Tập trung vào 02 kỹ năng
+ đọc: (i) xác định việc phát triển chủ đề trong một phân đoạn, (ii) cách sử dụng internet hiệu quả 

+ viết: đưa ra được những đề nghị 


2. Nội dung chương:

2.1. The marketing plan
2.2. The four Ps
2.3. Pricing and positioning strategies

TEST 









Thời gian: 1 giờ

UNIT 4: CREATING ADS





Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 4, sinh viên có thể 

- Phát triển vốn từ chuyên ngành
- Tập trung vào 02 kỹ năng
+ nghe: (i) hiểu được những ý mà người nói nhấn mạnh; (ii) sử dụng các ký hiệu và từ viết tắt để ghi chú. 

+ nói: đưa ra được những đặc trưng của các phương tiện, hàng hóa.


2. Nội dung chương:

2.1. The AIDA model for advertising
2.2. Working with an ad agency 
2.3. Advertising channels

2.4. Rate sheets 
UNIT 5: MARKETING TOOLS



Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 6, sinh viên có thể:  

- Phát triển vốn từ chuyêncngành
- Tập trung vào 02 kỹ năng:
+ đọc: hiểu được các mệnh đề độc lập với thể bị động. 

+ viết: (i) cách viết diễn giải và (ii) cách viết một bài luận
2. Nội dung chương:

2.1. Distribution channels
2.2. Types of discount
2.3. Types of retailer

2.4. Telemarketing

2.5. Direct marketing
UNIT 6: PRESENTING YOUR PUBLIC FACE


Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 6, sinh viên có thể:

- Phát triển vốn từ chuyên ngành
- Tập trung vào 02 kỹ năng
+ nghe: nhận biết được thái độ của người nói. 

+ nói: giải thích được những vấn đề về quảng cáo và marketing.


 2. Nội dung chương:

2.1. Public relations
2.2. Website as an marketing tool
2.3. Sponsoring
2.4. Effective press releases 
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

Phòng học lí thuyết có sức chứa phù hợp với lượng sinh viên.

13. Trang thiết bị máy móc: 

Máy chiếu hoặc TV, loa, micro, máy cassette
14. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

Selyy Gore, English for Marketing and Advertisement. 
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:
· Vị trí:

Môn học Tiếng Anh chuyên ngành Logistics là một môn học trong chương trình giáo dục ngành Ngoại ngữ bậc Cao đẳng.

· Tính chất:

Chương trình môn học Tiếng Anh chuyên ngành Marketing cung cấp cho sinh viên khái niệm và kiến thức cơ bản về Marketing. Thông qua môn học, sinh viên có thể thực hành một số kĩ năng giao tiếp, mở rộng vốn từ vựng và kiến thức trong lĩnh này.
II. Mục tiêu môn học:

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên có khả năng:

· Kiến thức:

· giải thích được các khái niệm và kiến thức cơ bản về Marketing;

· sử dụng hiệu quả vốn từ vựng chuyên ngành marketing để có thể đọc hiểu tài liệu

· tham khảo hoặc nghe giảng các chủ đề trong lĩnh vực này;

· áp dụng các kiến thức về ngữ pháp, cấu trúc câu và cấu tạo từ vựng trong tiếng Anh để phát triển các kỹ năng ngôn ngữ. 

· Kĩ năng:

· vận dụng các chiến thuật đọc hiểu như đọc nhanh để (a) hiểu ý chính, (b) lấy ra đựơc thông tin chi tiết; (c) hiểu ý đồ/mục đích của tác giả;

· nghe hiểu các bài giảng về quản trị học và cách ghi chú các nội dung và thông tin quan trọng 
· tham gia vào các cuộc hội thoại, thảo luận hoặc trình bày tóm tắt ý chính những thông tin đã nghe đựơc hay/và đọc đựơc;
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Có thái độ tích cực trong quá trình học và làm việc; ứng dụng những kiến thức đã học vào những tình huống thực tế trong việc học tập hằng ngày.

2. Phương pháp: 

Hình thức kiểm tra và kết thúc môn theo quy định.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Các lớp Bậc Cao đẳng ngành Tiếng Anh.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giảng viên, giảng viên:

Sử dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy để đạt hiệu quả giảng dạy tối ưu nhất. Giảng dạy từ vựng và ngữ pháp cần thiết cho sinh viên; đồng thời lồng ghép việc rèn luyện các kĩ năng nghe, nói tiếng Anh với tình huống giao tiếp trong kinh doanh. Điều chỉnh thời gian và phương pháp giảng dạy cho phù hợp với trình độ sinh viên của từng lớp. Hướng dẫn cho sinh viên kĩ năng làm việc nhóm và tự học.

· Đối với người học: 

Tự giác, chủ động chuẩn bị bài trước khi đến lớp, ôn tập các bài đã học, và trau dồi thêm các kĩ năng trong thời gian tự học ở nhà.  Tích cực tham gia xây dựng bài và rèn luyện các kĩ năng. Liên hệ kiến thức được học với những môn học ngành khác và thực tiễn ngành nghề. Phát huy tinh thần làm việc nhóm và tinh thần tự học, tự nghiên cứu.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Kĩ năng sử dụng ngôn ngữ trong làm việc nhóm, lập kế hoạch công tác.
4. Tài liệu tham khảo:
Kotler, P., Brown, L., Adam, S .& Armstrong, G. (2001) Marketing. (5th ed.). Frenchs Forest, NSW: Prentice Hall,
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

TP. HCM, ngày        tháng        năm 2020


TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tiếng Anh Hội họp
Mã môn học: CBC251

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 00 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:

Môn học Tiếng Anh Hội họp là môn học tự chọn thuộc khối kiến thức ngành trong chương trình giáo dục ngành Tiếng Anh Bậc Cao đẳng.

· Tính chất:

Môn học Tiếng Anh Hội họp là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính thực hành gắn liền với việc hình thành kĩ năng mềm sử dụng trong công việc liên quan đến nhiều ngành nghề.

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 

Sau khi học xong Môn học Tiếng Anh Hội họp sinh viên có khả năng trình bày được các từ vựng chuyên môn dùng trong các cuộc họp, các sự kiện, trình tự tiến hành cuộc họp 
· Kĩ năng:
Sau khi học xong Môn học Tiếng Anh Hội họp sinh viên có khả năng:

Thực hiện các bước chuẩn bị cho cuộc họp: soạn thư điện tử mời tham dự cuộc họp;
Thực hiện các bước tiến hành cuộc họp: tham dự, phát biểu, điều hành các cuộc họp và tạo được chất lượng và kết quả tốt cho cuộc họp. 

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Sinh viên có thái độ tích cực tham gia vào các hoạt động học tập và làm việc

Có ý thức tự học, tự nghiên cứu phát triển năng lực để thực hiện được thành công các kĩ năng chuẩn bị và điều hành cuộc họp mang lại hiệu quả tốt nhất, tạo cơ hội thăng tiến và thành công.

 III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực hành/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2

3

4

5

6

7

8

9
	Unit 1  Could we meet next 

week?
1. Arranging a meeting 
2. Confirming a meeting by email
3. Rescheduling a meeting
4. Reading Old is New: The New Old –Fashioned Meeting
Unit 2 Can we make a start 

now?
1. Saying hello and making introduction
2. Starting a meeting
3. Starting the objectives 
4. Introductions 
    2.5. Reading Five golden rules for chairpeople
Unit 3 Can I make a point 

here?
1. Reporting progress
2. Explaining cause and effect
3. Interrupting and dealing with interrupting
4. Reading Digital meetings: The growth in video conferencing
Test 1

Unit 4  I’m not sure I agree 
1. Asking for comments and contributions
2. Expressing strong and tentative opinions
    3. Agreeing and disagreeing
Unit 5  It’s a deal
1. Responding to offers


2. Buying time
3. Taking a vote


4. Summarizing the results of a meeting
5. Reading Building intercultural bridges for reaching business agreements
Test 2

Unit 6 So, I think we’re 

finished for  today
1. Ending a meeting and thanking participants
2. Confirming decisions and action points
3. Follow-up emails


4. Saying goodbye
    5. Reading Mixing Business and Pleasure
Review
	4

4

4

1

4

4

1

4

4
	4

4

4

4

4

4

4
	
	1

1

	Tổng cộng
	30
	28
	00
	02


2. Nội dung chi tiết:

Unit 1 Could we meet next week?


Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 

Sinh viên có khả năng:

Trình bày cách sử dụng các cụm từ thông dụng khi sắp xếp cuộc hẹn qua thư điện tử, tổ chức cuộc họp, lập nội dung cuộc họp.

Sử dụng các cụm từ thông dụng khi sắp xếp cuộc hẹn qua thư điện tử, tổ chức cuộc họp, lập nội dung cuộc họp.

2. Nội dung chương:

2.1. Arranging a meeting 
2.2. Confirming a meeting by email
2.3. Rescheduling a meeting
2.4. Reading Old is New: The New Old –Fashioned Meeting
Unit 2 Can we make a start now?


Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 

Sinh viên có khả năng sử dụng các cụm từ thông dụng khi tiến hành cuộc họp.

2. Nội dung chương:

2.1. Saying hello and making introduction
2.2. Starting a meeting
2.3. Starting the objectives 
2.4. Introductions 
2.5. Reading Five golden rules for chairpeople
Unit 3 Can I make a point here?

Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu: 

Sinh viên có khả năng

Trình bày cách sử dụng các cụm từ thông dụng để tiến hành cuộc họp hiệu quả, trôi chảy

Áp dụng các cụm từ thông dụng để tiến hành cuộc họp hiệu quả.

Xử lí tốt các tình huống phát sinh trong cuộc họp.

2. Nội dung chương:

2.1. Reporting progress
2.2. Explaining cause and effect
2.3. Interrupting and dealing with interrupting
2.4. Reading Digital meetings: The growth in video conferencing
Test 1






Thời gian: 1 giờ
Unit 4 I’m not sure I agree



Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 

Sinh viên có khả năng:

Trình bày cách sử dụng các cụm từ thông dụng để tranh luận, phản biện khi thực hiện nội dung họp.

Phản biện thành công trong cuộc họp.

2. Nội dung chương:

2.1. Asking for comments and contributions
2.2. Expressing strong and tentative opinions
2.3. Agreeing and disagreeing 
Unit 5  It’s a deal





Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 

Sinh viên có khả năng: 

Trình bày cách sử dụng các cụm từ thông dụng để đàm phán.

Sử dụng các cụm từ thông dụng để đàm phán thành công.

2. Nội dung chương:

2.1. Responding to offers


2.2. Buying time
2.3. Taking a vote


2.4. Summarizing the results of a meeting
2.5. Reading Building intercultural bridges for reaching business agreements
Test 2






Thời gian: 1 giờ
Unit 6 So, I think we’re finished for today

Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 

Sinh viên có khả năng:

Trình bày cách sử dụng các cụm từ thông dụng để kết thúc cuộc họp.

Sử dụng các cụm từ thông dụng để kết thúc cuộc họp.

2. Nội dung chương:

2.1. Ending a meeting and thanking participants
2.2. Confirming decisions and action points
2.3. Follow-up emails


2.4. Saying goodbye
2.5. Reading Mixing Business and Pleasure
Review






Thời gian: 4 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 

Phòng học có hệ thống loa, âm thanh, sức chứa phù hợp với lượng sinh viên.

2. Trang thiết bị máy móc: 

Máy chiếu hoặc TV, bảng, phấn, loa, tai nghe, micro.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Kenneth Thomson (2015). English for Meetings. Oxford: Oxford University Press.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung: 

- Kiến thức: 

Kiến thức về tổ chức cuộc họp, sự kiện.

- Kĩ năng:

Kĩ năng sắp xếp cuộc họp, tranh luận trong cuộc họp và điều hành cuộc họp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Phát triển các kĩ năng làm việc nhóm, tinh thần tự học, tự nghiên cứu để phục vụ tốt các công việc trong tương lai.

2. Phương pháp: 

    Kiểm tra thường xuyên và cuối kì theo hình thức tình huống giả định.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Môn học Tiếng Anh Hội họp thuộc phần học tự chọn nhóm kiến thức cơ sở ngành cho sinh viên có đủ kĩ năng mềm phục vụ công việc tương lai.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giảng viên, giảng viên: 

Dạy theo phương pháp lấy người học làm trọng tâm.

- Đối với người học: 

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM, chấp hành quy chế hiện hành của nhà trường.


3. Những trọng tâm cần chú ý:

Các bước chuẩn bị và thực hiện một cuộc họp thành công.

4. Tài liệu tham khảo: 

Norman Coe (2006). Basic Oxford Practice Grammar, Oxford: Oxford University Press.

Sylee Gore, &David Gordon Smith (2008). English for Socializing, Oxford : Oxford University Press.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


TP. HCM, ngày        tháng        năm 2020

TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tiếng Anh Tiếp thị và Quảng cáo
Mã môn học: CBC254

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 00 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:

Môn học Tiếng Anh Tiếp thị và Quảng cáo là môn học tự chọn trong chương trình giáo dục ngành Tiếng Anh Bậc Cao đẳng.

· Tính chất:

Môn học Tiếng Anh Tiếp thị và Quảng cáo là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính thực hành gắn liền với việc huấn luyện cách xử lí thông tin, khảo sát thị trường, quảng cáo và tiếp thị.

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 

Sau khi học xong Môn học Tiếng Anh Tiếp thị và Quảng cáo sinh viên :

Hình thành và phát triển vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp về thị trường, tiếp thị và quảng cáo. 

Trình bày được và sử dụng được kiến thức về tiếp thị và quảng bá hình ảnh. Môn học có tính chất bổ trợ cho sinh viên các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh.
Trình bày được kiến thức quan trọng và quy tắc ứng xử giao tiếp trong hoạt động thuộc lĩnh vực tiếp thị và quảng cáo.

· Kĩ năng: 

Sau khi hoàn tất môn học Tiếng Anh Tiếp thị và Quảng cáo, sinh viên có khả năng:

Nói các câu đơn giản giao tiếp trong đời sống và trong công việc đặc biệt là công việc có liên quan đến quảng cáo và tiếp thị; 
Nghe được các câu có liên quan đến đời sống, kinh doanh, nghe và trả lời điện thoại về các công việc có liên quan đến quảng cáo và tiếp thị;
Đọc hiểu các văn bản có liên quan đến đời sống và công việc có liên quan đến quảng cáo và tiếp thị; 
Lập được kế hoạch trong công việc;
Xử lí được các tình huống giao tiếp trong nghề nghiệp công việc có liên quan đến quảng cáo và tiếp thị.

Vận dụng được kiến thức quan trọng và quy tắc ứng xử giao tiếp trong hoạt động thuộc lĩnh vực tiếp thị và quảng cáo.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Sinh viên có thái độ tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, có ý thức tự học, tự nghiên cứu phát triển năng lực để thực hiện được thành công các kĩ năng và áp dụng được kiến thức về tiếp thị và quảng cáo tạo cơ hội thăng tiến trong công việc.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực hành/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2

3

4

5

6

7

8

9


	Unit 1 Introduction to 

marketing and advertising.
1. Jobs and responsibilities
2. Corporate identity, logos
3. Branding
4. Reading Brand love by Peter Vane
Unit 2 Finding the customer
1. Market research

2. Customer profiles
3. Data collection

4. A telephone survey
5. Reading Inside the Market
Unit 3  Planning a marketing 

Strategy
1. The marketing plan



2. The four Ps
3. Pricing and positioning strategies
2.4. Reading Cheryl Hattiaghandi helps you see what’s in your company’s stars
Test 1

Unit 4 Creating ads
1. The AIDA model for advertising

2. Working with an ad agency
3. Advertising channels
4. Rate sheets
5. Reading Creating the ad that will work for you
Unit 5 Marketing tools
1. Distribution channels
2. Types of discount
3. Types of retailer

4. Telemarketing 
5. Direct marketing
6. Reading Marketing ideas
Unit 6 Presenting your public 

face

Test 2

Unit 7 Marketing through 

trade fairs
1. Giveaway




2. Organizing events
3. Attending a trade fair
4. Reading Test yourself!
	4

4

4

1

4

4

4

1

4


	4

4

4

4

4

4

4


	
	1

1



	Tổng cộng
	30
	28
	00
	02


2. Nội dung chi tiết:

Unit 1 Introduction to marketing and advertising



Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 

Học xong Unit 1, sinh viên trình bày được các khái niệm cơ bản về công việc tiếp thị và quảng cáo

2. Nội dung bài:

2.1. Jobs and responsibilities


2.2. Corporate identity, logos
2.3. Branding
2.4. Reading Brand love by Peter Vane
Unit 2 Finding the customer



Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 

Học xong Unit 2, sinh viên có khả năng:

Thực hiện được các cuộc khảo sát bằng nhiều hình thức. 

Thống kê được kết quả khảo sát thị trường.

2. Nội dung bài:

2.1. Market research



2.2. Customer profiles
2.3. Data collection




2.4. A telephone survey
2.5. Reading Inside the Market
Unit 3 Planning a marketing strategy

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong Unit 3, sinh viên có khả năng:

Đề ra chiến lược tiếp thị. 

Tiến hành chiến lược tiếp thị.

2. Nội dung bài:

2.1. The marketing plan



2.2. The four Ps
2.3. Pricing and positioning strategies
2.4. Reading Cheryl Hattiaghandi helps you see what’s in your company’s stars
Test 1






Thời gian: 1 giờ
Unit 4 Creating ads




Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong Unit 4, sinh viên có khả năng 

Lập được kế hoạch quảng cáo.

Trình bày được cách quảng bá thương hiệu.

2. Nội dung bài:

2.1. The AIDA model for advertising

2.2. Working with an ad agency
2.3. Advertising channels



2.4. Rate sheets
2.5. Reading Creating the ad that will work for you
Unit 5 Marketing tools




Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong Unit 5, sinh viên có khả năng sử dụng các công cụ tiếp thị một cách hiệu quả.

2. Nội dung bài:

2.1. Distribution channels



2.2. Types of discount
2.3. Types of retailer



2.4. Telemarketing 
2.5. Direct marketing
2.6. Reading Marketing ideas
Unit 6 Presenting your public face                  
Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong Unit 6, sinh viên có khả năng:

Quảng bá thành công thương hiệu. 

Xúc tiến hiệu quả cách tìm nhà tài trợ

Áp dụng Internet làm công cụ tiếp thị.

2. Nội dung bài:

2.1. Public relations




2.2. Websites as a marketing tool
2.3. Sponsoring




2.4. Effective press releases
2.5. Reading Writing a killer press release
Test 2






Thời gian: 1 giờ
Unit 7 Marketing through trade fairs             

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong Unit 7, sinh viên có khả năng sử dụng các hội chợ thương mại như một công cụ tiếp thị.

2. Nội dung bài:

2.1. Giveaway




2.2. Organizing events
2.3. Attending a trade fair

2.4. Reading Test yourself!
Review






Thời gian: 4 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 

Phòng học có hệ thống loa, âm thanh, sức chứa phù hợp với lượng sinh viên.

2. Trang thiết bị máy móc: 

Máy chiếu hoặc TV, bảng, phấn, loa, tai nghe, micro.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Sylee Gore (2008). English for Marketing & Advertising. Cambridge: Cambridge Press.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung: 

- Kiến thức:  

Các mẫu câu, cấu trúc ngữ pháp và từ vựng thông dụng sử dụng trong lĩnh vực tiếp thị và quảng cáo.

- Kĩ năng: 

Giao tiếp, trao đổi thông tin, sắp xếp cuộc hẹn, trao đổi các thỏa thuận thành công trong lĩnh vực tiếp thị và quảng cáo.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Phát triển các kĩ năng làm việc nhóm, tinh thần tự học, tự nghiên cứu để phục vụ tốt các công việc trong tương lai.

2. Phương pháp: 

Kiểm tra thường xuyên và cuối kì theo hình thức tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Môn học Tiếng Anh Tiếp thị và Quảng cáo thuộc nhóm môn học tự chọn trong khối kiến thức ngành rèn luyện cho sinh viên có đủ kĩ năng phục vụ công việc tương lai.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giảng viên, giảng viên: 

Dạy theo phương pháp giao tiếp, lấy người học làm trọng tâm.

- Đối với người học: 

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM, chấp hành quy chế hiện hành của nhà trường, trung thực trong kiểm tra.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

Kĩ năng xử lí thông tin khảo sát để tiến hành chiến dịch tiếp thị và quảng bá hình ảnh, củng cố thương hiệu.

4. Tài liệu tham khảo: 

Jeremy Comfort, & Nick Brieger (2007). Marketing. New Jersey: Prentice Hall International .

Robin Walker, &Keith Harding (2010). Tourism. Oxford: Oxford University Press.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


TP. HCM, ngày        tháng        năm 2020

TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tiếng Anh Nhà hàng
Mã môn học: CBC255

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 00 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:

Môn học Tiếng Anh Nhà hàng là môn học tự chọn thuộc nhóm Môn học chuyên môn ngành trong chương trình giáo dục ngành Tiếng Anh Bậc Cao đẳng.

· Tính chất:

Môn học Tiếng Anh Nhà hàng là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính thực hành gắn liền với việc huấn luyện kĩ năng sử dụng trong nhà hàng.

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 

Sau khi học xong Môn học Tiếng Anh Nhà hàng sinh viên có khả năng:

Trình bày vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp về nhà hàng, các vật dụng, các thông tin và cách ứng xử trong công việc một cách chuyên nghiệp.

Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp về nhà hàng, các vật dụng, các thông tin.

Trình bày được kiến thức quan trọng và quy tắc ứng xử giao tiếp trong hoạt động thuộc lĩnh vực nhà hàng.

Chọn lọc được quy tắc ứng xử giao tiếp trong hoạt động thuộc lĩnh vực nhà hàng.

· Kĩ năng: 

Sau khi hoàn tất môn học này, sinh viên có khả năng:

Nói các câu đơn giản giao tiếp trong đời sống và trong công việc đặc biệt là công việc có liên quan đến nhà hàng và phục vụ trong nhà hàng; 

Nghe được các câu và đoạn hội thoại có liên quan đến đời sống, kinh doanh, nghe và trả lời điện thoại về các công việc có liên quan đến nhà hàng và phục vụ trong nhà hàng;

Đọc hiểu các văn bản có liên quan đến đời sống và công việc có liên quan đến nhà hàng và phục vụ trong nhà hàng; Lập được kế hoạch trong công việc;

Xử lí được các tình huống giao tiếp trong nghề nghiệp công việc có liên quan đến nhà hàng và phục vụ trong nhà hàng.

Giao tiếp thành công trong công việc ở nhà hàng.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Thái độ tích cực tham gia vào các hoạt động học tập có ý thức tự học, tự nghiên cứu, thực hiện thành công các công việc có liên quan đến vấn đề nhà hàng và phục vụ trong nhà hàng.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực hành/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

Tra

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
	Unit 1 Looking around a 

Restaurant
1. Warm-Up Activities
2. Scene I Learning the Ropes
3. Scene II Setting the table
4. Language Checklist

5. Review Exercise
Unit 2 Restaurant Staff
1. Warm-Up Activities 
2. Scene I Welcome on Board 3. Scene II Let Me Introduce Myself
4. Scene III Teamwork Is Everything Here
5. Scene IV What Are the Hours?
6. Language Checklist

7. Review Exercise
Unit 3 Calling a Restaurant

Test 1

Unit 4 Welcoming and 

Seating Guest
1. Warm-Up Activities 
2. Scene I You’re a Bit Early
3. Scene II The Walk-In Guest

4. Scene III We’d Like to Eat First
5. Language Checklist

6. Review Exercise
Unit 5 Small talk
1. Warm-Up Activities
2. Scene I We Spoke Latvian at Home
3. Scene II Where’s Your Mommy?
4. Scene III Have You Visited the Park? 
5. Language Checklist

6. Review Exercise
Unit 6 Taking Beverage 

Orders
1. Warm-Up Activities
2. Scene I We Spoke Latvian at Home
3. Scene II Where’s Your Mommy?
4. Scene III Have You Visited the Park? 
5. Language Checklist

6. Review Exercise
Unit 7 Taking Food Orders
1. Warm-Up Activities
2. Scene I We Spoke Latvian at Home
3. Scene II Where’s Your Mommy?
4. Scene III Have You Visited the Park? 
5. Language Checklist

6. Review Exercise
Unit 8 During the Meal
1. Warm-Up Activities
2. Scene I We Spoke Latvian at Home
3. Scene II Where’s Your Mommy?
4. Scene III Have You Visited the Park? 
5. Language Checklist

6. Review Exercise
Test 2

Unit 9 Difficult situations
1. Warm-Up Activities
2. Scene I We Spoke Latvian at Home
3. Scene II Where’s Your Mommy?
4. Scene III Have You Visited the Park? 
5. Language Checklist

6. Review Exercise
Unit 10 Presenting the Bill
1. Warm-Up Activities
2. Scene I We Spoke Latvian at Home
3. Scene II Where’s Your Mommy?
4. Scene III Have You Visited the Park? 
5. Language Checklist

6. Review Exercise
	3

3

2

1

3

3

3

3

2

1

3

3
	3

3

2

3

3

3

3

2

3
3
	
	1

1

	Tổng cộng
	30
	28
	00
	02


2. Nội dung chi tiết:

Unit 1 Looking around a Restaurant


Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 

Học xong Unit 1, sinh viên có khả năng:

Sử dụng các từ vựng có liên quan đến dụng cụ, các khu vực phục vụ trong nhà hàng. 

Thực hiện được cách sắp xếp bàn ăn đúng chuẩn.

2. Nội dung chương:

2.1. Warm-Up Activities 
Where would you like to eat?

How to set the table?

2.2. Scene I Learning the Ropes
2.3. Scene II Setting the table
2.4. Language Checklist



2.5. Review Exercise
Unit 2 Restaurant Staff




Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 

Học xong Unit 2, sinh viên có khả năng:

Tự giới thiệu bản thân. 

Nói về các loại công việc, các chức danh và trách nhiệm ứng với vị trí việc làm trong nhà hàng. 

2. Nội dung chương:

2.1. Warm-Up Activities What Do these People Do?

2.2. Scene I Welcome on Board 
2.3. Scene II Let Me Introduce Myself

2.4. Scene III Teamwork Is Everything Here

2.5. Scene IV What Are the Hours?

2.6. Language Checklist



2.7. Review Exercise
Unit 3 Calling a Restaurant

Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong Unit 3, sinh viên có khả năng:

Nhận tiệc đặt trước qua điện thoại. 

Đề nghị hoặc giới thiệu món qua điện thoại.

Lập các kế hoạch đơn giản cho khách hàng qua điện thoại.  

2. Nội dung chương:

2.1. Warm-Up Activities What Would You Say if…?

2.2. Scene I A Table for Four, Please
2.3. Scene II I’ve Made a Reservation for Tomorrow

2.4. Scene III Sorry, All the Tables Are Reserved

2.5. Language Checklist



2.6. Review Exercise
Test 1






Thời gian: 1 giờ
Unit 4 Welcoming and Seating Guest

Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong Unit 4, sinh viên có khả năng:

Xử lí tình huống khi nhận khách có đặt chỗ trước và khách chưa đặt chỗ.

Đón chào khách hàng quen 

Trình bày được việc tiếp nhận các tiệc lớn, hội nghị.

Đề xuất yêu cầu, đàm phán đơn giản.

2. Nội dung chương:

2.1. Warm-Up Activities What Would You Say if…?

2.2. Scene I You’re a Bit Early
2.3. Scene II The Walk-In Guest

2.4. Scene III We’d Like to Eat First

2.5. Language Checklist



2.6. Review Exercise
Unit 5 Small talk





Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong Unit 5, sinh viên có khả năng:

Bày tỏ sự quan tâm với khách hàng.

Giao tiếp với đồng nghiệp.

2. Nội dung chương:

2.1. Warm-Up Activities What’s OK, and What Isn’t?

                                        Let’s Make Small Talk

2.2. Scene I We Spoke Latvian at Home
2.3. Scene II Where’s Your Mommy?

2.4. Scene III Have You Visited the Park? 

2.5. Language Checklist



2.6. Review Exercise
Unit 6 Taking Beverage Orders

                  
Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong Unit 6, sinh viên có khả năng:

Nhận yêu cầu về thức uống. 

Giới thiệu món uống.

2. Nội dung chương:

2.1. Warm-Up Activities What Would You Say if…?

Which Drink Has Alcohol?

2.2. Scene I You’ll Like Our Martinis
2.3. Scene II I’d Like to Order a Beer

2.4. Scene III While You Wait

2.5. Language Checklist



2.6. Review Exercise
Unit 7 Taking Food Orders

                          Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong Unit 7, sinh viên có khả năng:

Giới thiệu món ăn.

Nhận yêu cầu gọi món của khách hàng.

Đề xuất món ăn.

2. Nội dung chương:

2.1. Warm-Up Activities What Would You Say if…?

What Would You Like for Breakfast?
2.2. Scene I Our Breakfast Menu
2.3. Scene II Buddha Jump s over the Wall

2.4. Scene III I’d Like the Rib Eye

2.5. Language Checklist



2.6. Review Exercise
Unit 8 During the Meal


                          Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong Unit 8, sinh viên có khả năng: 

Phục vụ thức ăn, đáp ứng yêu cầu của khách hàng về ăn uống. 

Xử lí tình huống xảy ra khi khách hàng dùng bữa.

2. Nội dung chương:

2.1. Warm-Up Activities What Would You Say if…?

What Seems to Be the Problem?

2.2. Scene I How Is Everything
2.3. Scene II The Eyes Are Bigger Than the Stomach

2.4. Scene III Excuse Me, Miss

2.5. Language Checklist



2.6. Review Exercise
Test 2






Thời gian: 1 giờ
Unit 9 Difficult situations

                     Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong Unit 9, sinh viên có khả năng:

Trình bày các từ vựng có liên quan đến các tình huống khách hàng phàn nàn về thức ăn, cung cách phục vụ.

Xử lí các tình huống khách hàng phàn nàn, phê bình về thức ăn, cung cách phục vụ.

2. Nội dung chương:

2.1. Warm-Up Activities 

Murphy’s Law – If Anything Can Go Wrong, It Will…

What Seems to Be the Problem?

2.2. Scene I Dissatisfied Customers
2.3. Scene II Sorry about the Delay

2.4. Scene III We Have an Announcement to Make 
2.5. Language Checklist



2.6. Review Exercise
Unit 10 Presenting the Bill

                          Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong Unit 10, sinh viên có khả năng:

Xử lí các thông tin có liên quan đến hình thức trả tiền của khách hàng

Nói về thuế và các khoản phụ thu có liên quan đến nhà hàng.

2. Nội dung chương:

2.1. Warm-Up Activities What Would You Like to Pay?
2.2. Scene I Could I Sign It to My Room?
2.3. Scene II Do you Need Separate Checks?

2.4. Scene III Thank You for Dining with Us

2.5. Language Checklist



2.6. Review Exercise

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 

Phòng học có hệ thống loa, âm thanh, sức chứa phù hợp với lượng sinh viên.

2. Trang thiết bị máy móc: 

Máy chiếu hoặc TV, bảng, phấn, loa, tai nghe, micro.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

LiveABC’s (2010). Restaurant English, TP. HCM: NXB TP. HCM.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung: 

- Kiến thức:  

Các mẫu câu, cấu trúc ngữ pháp và từ vựng thông dụng sử dụng trong lĩnh vực nhà hàng.

- Kĩ năng: 

Giao tiếp ứng xử chuyên biệt trong lĩnh vực nhà hàng và có liên quan đến ẩm thực.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Phát triển các kĩ năng làm việc nhóm, tinh thần tự học, tự nghiên cứu để phục vụ tốt các công việc trong tương lai.

2. Phương pháp: 

    Kiểm tra thường xuyên và cuối kì theo hình thức trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Môn học Tiếng Anh Nhà hàng nằm trong phần học tự chọn cho sinh viên có đủ kĩ năng phục vụ trong nhà hàng đáp ứng cho công việc tương lai.

Môn học cũng nhằm rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho sinh viên khi đến dự các buổi tiệc, các cuộc giao tiếp diễn ra trong khung cảnh tiếp tân, liên hoan.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giảng viên, giảng viên: 

Dạy theo phương pháp giao tiếp, lấy người học làm trọng tâm.

- Đối với người học: 

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM, chấp hành quy chế hiện hành của nhà trường, trung thực trong kiểm tra.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

Kĩ năng xử lí thông tin với khách hàng và với đồng sự trong lĩnh vực nhà hàng.

4. Tài liệu tham khảo: 

Robin Walker, &Keith Harding (2010). Tourism. Oxford: Oxford University Press.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


TP. HCM, ngày        tháng        năm 2020

TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tiếng Anh Kĩ thuật
Mã môn học: CBC256

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 00 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:

Môn học Tiếng Anh Kĩ thuật là môn học tự chọn thuộc nhóm môn học chuyên môn ngành trong chương trình giáo dục ngành Tiếng Anh Bậc Cao đẳng.

· Tính chất:

Môn học Tiếng Anh Kĩ thuật là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính thực hành gắn liền với việc huấn luyện cách sử dụng từ vựng ngành kĩ thuật trong các tình huống cụ thể, cần thiết cho công việc kĩ thuật có sử dụng tiếng Anh.

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 

Sau khi học xong Môn học Tiếng Anh Kĩ thuật sinh viên có khả năng

Trình bày vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp về kĩ thuật và các ngành nghề kĩ thuật.

Trình bày được kiến thức quan trọng và các cách xử lí công việc kĩ thuật đơn giản.

Vận dụng được kiến thức quan trọng và các cách xử lí công việc kĩ thuật đơn giản.

· Kĩ năng: 

Sau khi hoàn tất môn học này, sinh viên có khả năng:

Nói được các câu đơn giản giao tiếp trong đời sống và trong công việc đặc biệt là công việc có liên quan đến kĩ thuật điện và điện tử; 

Nghe được các câu đơn giản giao tiếp trong đời sống và trong công việc đặc biệt là công việc có liên quan đến kĩ thuật điện và điện tử; 

Nghe và trả lời điện thoại về các công việc có liên quan đến kĩ thuật điện và điện tử;

Đọc hiểu các văn bản có liên quan đến kĩ thuật điện và điện tử. 

Xử lí được các tình huống giao tiếp có liên quan đến đời sống và công việc có liên quan đến kĩ thuật điện và điện tử. 

Lập được kế hoạch trong công việc;

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Sinh viên có thái độ tích cực tham gia vào các hoạt động học tập và làm việc, có ý thức tự học, tự nghiên cứu để hoàn thành các công việc có liên quan đến kĩ năng và kiến thức về sử dụng tiếng Anh trong ngành kĩ thuật điện và điện tử.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực hành/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
	Unit 1  Hello!
1. Warm-Up Activities 

2. Scene I 
3. Scene II 
4. Language Checklist

5. Review Exercise
Unit 2 Taking a break
1. Warm-Up Activities 

2. Scene I 
3. Scene II 
4. Language Checklist

5. Review Exercise
Unit 3 Delicious
1. Warm-Up Activities 

2. Scene I 
3. Scene II 
4. Language Checklist

5. Review Exercise
Test 1

Unit 4  Solving problems
1. Warm-Up Activities 

2. Scene I 
3. Scene II 
4. Language Checklist

5. Review Exercise
Unit 5  A difficult situation
1. Warm-Up Activities 

2. Scene I 
3. Scene II 
4. Language Checklist

5. Review Exercise
Unit 6 Living
1. Warm-Up Activities 

2. Scene I 
3. Scene II 
4. Language Checklist

5. Review Exercise
Unit 7 Everyday Business
1. Warm-Up Activities 

2. Scene I 
3. Scene II 
4. Language Checklist

5. Review Exercise
Test 2

Unit 8 It’s not working
1. Warm-Up Activities 

2. Scene I 
3. Scene II 
4. Language Checklist

5. Review Exercise
Review
	3

3

3

1

3

3

3

3

1

3

4
	3

3

3

3

3

3

3

3

4
	
	1

1

	Tổng cộng
	30
	28
	00
	02


2. Nội dung chi tiết:

Unit 1 Hello!





Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 

Học xong Unit 1, sinh viên có khả năng:

Tự giới thiệu bản thân.

Nói lưu loát và chính xác các con số. 

Trình bày được một số thông tin cơ bản về điện thoại thông minh. 

2. Nội dung chương:

2.1. Reading Materials

2.2. Listening Introducing yourself

2.3. Vocabulary Alphabet, numerals
2.4. Grammar To be/ To have got

2.5. Reading and Writing Smartphones

Unit 2 Taking a break




Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 

Học xong Unit 2, sinh viên có khả năng:

Thực hiện các cuộc hẹn gặp về công việc

Chỉ đường thành công.

Đọc hiểu các hướng dẫn công việc, các bảng hướng dẫn an toàn trong lao động.

Thực hiện được các hướng dẫn công việc, các bảng hướng dẫn an toàn trong lao động.

2. Nội dung chương:

2.1. Reading History of structure cabling

2.2. Listening Going out; Making arrangements

2.3. Vocabulary Directions

2.4. Grammar The simple present. Wh-questions

2.5. Reading and Writing Imperative & Instructions

2.6. Revision
Unit 3 Delicious

Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong Unit 3, sinh viên có khả năng:

Sử dụng ngôn ngữ thông dụng trong nhà hàng, quán ăn. 

Trình bày được các thông tin về thiết bị điện tử xưa. 

Sử dụng được các thông tin về thiết bị điện tử xưa.

2. Nội dung chương:

2.1. Reading Networks: Basic concepts

2.2. Listening Making polite requests at a restaurant

2.3. Vocabulary Food

2.4. Grammar The present continuous

2.5. Reading and Writing Early consumer electronics

2.6. Revision
Test 1 






Thời gian: 1 giờ
Unit 4 Solving problems



Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong Unit 4, sinh viên có khả năng:

Thực hiện các cuộc gọi

Trình bày được thông tin về xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc, về thiết kế và kĩ thuật.

2. Nội dung chương:

2.1. Reading Building telecommunication infrastructure

2.2. Listening Making polite requests on the phone
2.3. Vocabulary

2.4. Grammar The present continuous & going to
2.5. Reading and Writing Design and Technology

2.6. Revision
Unit 5 A difficult situation



Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong Unit 5, sinh viên có khả năng:

Nghe hiểu một câu chuyện ngắn.

Trình bày được nội dung thông tin du lịch, về các sáng chế và nhà phát minh.

2. Nội dung chương:

2.1. Reading Television

2.2. Listening Telling a story

2.3. Vocabulary Travelling, clothes

2.4. Grammar The simple past

2.5. Reading and Writing Inventions and Inventors: The World Wide Web

2.6. Revision
Unit 6 Living



                  
Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong Unit 6, sinh viên có khả năng:

Trình bày được một quá trình sản xuất đơn giản, trình bày được về thông tin liên quan đến nhà hiện đại trong tương lai.

Trao đổi thông tin liên quan đến một quá trình sản xuất đơn giản, nhà hiện đại trong tương lai.

Đưa ra lời đề nghị có liên quan đến quá trình sản xuất.

Trình bày được về thông tin liên quan đến nhà hiện đại trong tương lai.

2. Nội dung chương:

2.1. Reading Manufacturing processes

2.2. Listening Exchanging information; Making and accept proposals

2.3. Vocabulary

2.4. Grammar The present perfect

2.5. Reading and Writing Houses of the future

2.6. Revision
Unit 7 Everyday Business
                          
Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong Unit 7, sinh viên có khả năng:

Trình bày được cách hỏi thuê nhà, về công nghệ LED

Sử dụng được một số từ vựng ngành điện tử.

2. Nội dung chương:

2.1. Reading Components

2.2. Listening Asking for information; Renting a flat

2.3. Vocabulary

2.4. Grammar Conditionals

2.5. Reading and Writing LEDs technology

2.6. Revision
Test 2 






Thời gian: 1 giờ
Unit 8 It’s not working

                          
Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong Unit 8, sinh viên có khả năng:

Trình bày được các từ vựng về vấn đề công nghệ, thiết kế và môi trường; về công nghệ xử lí chất thải công nghiệp.

Sử dụng các từ vựng về công nghệ, thiết kế và môi trường, công nghệ xử lí chất thải công nghiệp ảnh hưởng đến môi trường.

2. Nội dung chương:

2.1. Reading Design and technology; environment issues

2.2. Listening Exchanging ideas and making decisions

2.3. Vocabulary

2.4. Grammar

2.5. Reading and Writing The environment issues of electricity production

2.6. Revision
Review






Thời gian: 4 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 

Phòng học có hệ thống loa, âm thanh, sức chứa phù hợp với lượng sinh viên.

2. Trang thiết bị máy móc: 

Máy chiếu hoặc TV, bảng, phấn, loa, tai nghe, micro.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Alma Montoya, & Benilde Bueno (2015). Technical English Electricity and Electronics. Cambridge: Cambridge University Press.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung: 

- Kiến thức:  

Các mẫu câu, cấu trúc ngữ pháp và từ vựng thông dụng sử dụng trong lĩnh vực kĩ thuật.

- Kĩ năng: 

Giao tiếp, trao đổi thông tin trong lĩnh vực kĩ thuật.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Phát triển các kĩ năng làm việc nhóm, tinh thần tự học, tự nghiên cứu để phục vụ tốt các công việc có liên quan đến kĩ thuật trong tương lai.

2. Phương pháp: 

      Kiểm tra thường xuyên và cuối kì theo hình thức tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Môn học Techniacl English nằm trong phần học tự chọn cho sinh viên có đủ kĩ năng phục vụ công việc về kĩ thuật có sử dụng tiếng Anh.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giảng viên, giảng viên: 

Dạy theo phương pháp giao tiếp, lấy người học làm trọng tâm.

- Đối với người học: 

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM, chấp hành quy chế hiện hành của nhà trường, trung thực trong kiểm tra.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

Kĩ năng xử lí công việc kĩ thuật có sử dụng tiếng Anh.

4. Tài liệu tham khảo: 

Eric H. Glendinning & John Mc Ewan (2002). Oxford English for Electrical and  Mechanical Engineering. Oxford: Oxford University Press.

Norman Coe (2006). Basic Oxford Practice Grammar. Oxford:  University Press.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


TP. HCM, ngày        tháng        năm 2020

TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Thực tập Doanh nghiệp
Mã môn học: CBC234

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 00 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 00 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:

Môn học Thực tập Doanh nghiệp là môn học chuyên ngành trong khối các môn học chuyên môn ngành, kết hợp các kiến thức và kỹ năng đã được học trên lớp, giúp sinh viên tiếp xúc với các lĩnh vực đa dạng, cọ xát với thực tiễn, hình thành và bổ sung thêm kiến thức ở mức độ sâu hơn, làm nền tảng cho SV khi tốt nghiệp ra trường.
· Tính chất:

Môn học Thực tập Doanh nghiệp là môn học thuộc khoa học xã hội mang tính thực hành, gắn liền với quá trình hoàn thiện các kiến thức và kĩ năng sử dụng ngoại ngữ. Chương trình giúp sinh viên làm quen, rèn luyện các tình huống mà ngôn ngữ được sử dụng trong cuộc sống, từ đó dần hình thành, phát triển ngôn ngữ sau khi ra trường.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức:

Sau khi học xong môn học Thực tập Doanh nghiệp, sinh viên có thể:

Sử dụng thành thạo Tiếng Anh trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. 

Áp dụng được các kiến thức về ngành nghề trong môi trường trong nước và quốc tế.

Nắm được tính chất của các vị trí công việc khi đi làm.
· Kĩ năng:

Sau khi học xong môn học Thực tập Doanh nghiệp, sinh viên có thể:

Giao tiếp Tiếng Anh tốt trong các tình huống thông thường và chuyên môn. 
Thực hiện thành thạo các kĩ năng trong các môi trường làm việc. 

Sử dụng được từ vựng học thuật và chuyên ngành trong các lĩnh vực khác nhau. 

Phát triển tốt các kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. 
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Sinh viên có thái độ tích cực trong quá trình học và làm việc, có tinh thần hợp tác và làm việc theo nhóm, có tinh thần tự học, tự rèn luyện kĩ năng. Tự lập được kế hoạch cá nhân để ôn tập và rèn luyện để hoàn thành các công việc có liên quan đến các kiến thức và kĩ năng đã được học trên lớp.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực hành/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


	Unit 1 Music

Unit 2 Films and the art

Unit 3 Shopping

Unit 4 Travelling

Unit 5 Money

Unit 6 Science

Unit 7 Children’s right

Unit 8 Leadership

Unit 9 Health
Unit 10 Jobs


	18

18

18

18

18

18

18

18

18

18


	
	18

18

18

18

18

18

18

18

18

18
	

	Tổng cộng
	180
	00
	180
	00


2. Nội dung chi tiết:

Unit 1  Music
Thời gian: 6 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong Unit 1 sinh viên có khả năng:

-Nắm vững được từ vựng liên quan đến thể loại nhạc; lịch sử từng loại nhạc.

-Thực hành kỹ năng đọc skimming và scanning.

-Thực hành kỹ năng làm việc cặp, nhóm thông qua hoạt động thảo luận câu hỏi, phỏng vấn. 

-Thực hành kỹ năng tóm tắt ý chính sau khi xem 1 đoạn clip.

-Tham gia biểu diễn văn nghệ theo nhóm.
2. Nội dung chương:

2.1. Reading task

· Reading an article
2.2. Conversation questions

2.3 An interview

2.4 Watching a video clip

Unit 2  Films and the art
Thời gian: 6 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong Unit 2 sinh viên có khả năng:

-Nghe và học được các từ vựng, mẫu câu và đoạn hội thoại nói về phim và các loại hình nghệ thuật khác. 

-Đóng vai diễn kịch theo trích đoạn 1 bộ phim sinh viên tùy chọn.

-Nói trước công chúng theo chủ đề phim trong 2 phút.
2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks

2.2. Role-play

2.3. Public speaking in 2 minutes.

2.4. Group discussion

Unit 3 Shopping 
Thời gian: 6 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong Unit 3 sinh viên có khả năng: 

-Nghe và học được các từ vựng, mẫu câu và đoạn hội thoại về hỏi đáp khi mua sắm tại cửa hàng.

-Vận dụng được cách mua hàng, bình luận về giá cả. 

-Thực hành được một số hình thức mua hàng phổ biến.
-Cách đặt câu hỏi và trả lời về đoạn hội thoại mẫu.

-Tham gia đóng vai theo cặp, nhóm theo tình huống.

-Học được các mẫu câu ứng dụng khi tham gia tranh luận, thảo luận theo nhóm.

2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks

2.2. Role-play

2.3 Interview

2.4 Debate

Unit 4 Travelling
Thời gian: 6 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong Unit 4 sinh viên có khả năng: 

-Nắm vững các từ vựng vể các loại hình du lịch, các dạng khách du lịch.

-Thực hành mẫu câu, đoạn hội thoại ngắn liên quan đến du lịch.

-Nắm chắc cấu trúc sử dụng ‘should’ khi đưa ra lời khuyên.
2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:





2.2. Role-play 

2.3 Giving advice

2.4 Presentation in small groups.

Unit 5  Money
Thời gian: 6 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong Unit 5 sinh viên có khả năng:

-Rèn luyện kỹ năng đọc nhanh.

-Ghi nhớ và tóm tắt lại nội dung sau khi đọc nhanh.

-Thảo luận theo nhóm.

-Tranh luận theo nhóm.
2. Nội dung chương:

2.1. Quick Reading task.

2.2. Memorize and Summarize the article.

2.3. Discussion questions.

2.4. Debate in small groups.

Unit 6 Food
Thời gian: 6 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong Unit 6, sinh viên có khả năng 

-Nắm vựng được từ vựng đa dạng về các loại đồ ăn và đặc sản trên thế giới.

-Thực hành kỹ năng thuyết trình theo nhóm.

2. Nội dung chương:

2.1. Reading task.

2.2. Presentation in small groups.

2.3 Cooking debate

Unit 7 Children’s right
Thời gian: 6 giờ 
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 7, sinh viên có khả năng

-Nắm vững từ vựng, mẫu câu khi xây dựng 1 bài phỏng vấn.

-Học được các quyền về trẻ em trên thế giới.

2. Nội dung chương:

2.1. Reading task. 

2.2. Conversation questions.

2.3 Interview

2.4 Guest speaker presentation

Unit 8 Leadership
Thời gian: 6 giờ 
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 8, sinh viên có khả năng 

-Nói được các thông tin cá nhân khi xây dựng bài tiểu sử.

-Học được các từ vựng, mẫu câu về tố chất và kỹ năng cần có của 1 nhà lãnh đạo.
2. Nội dung chương:

2.1. Reading task.

2.2. Biography presentation.

2.3. Interview.

2.4. Question discussion

Unit 9 Health
Thời gian: 6 giờ 
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 9, sinh viên có khả năng

Nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại về cách giữ gìn sức khỏe và lối sống lành mạnh.

Nói được các mẫu câu khi làm bài hội thoại đặt lịch khám bệnh.
2. Nội dung chương:

2.1. Listening task.



2.2. Role-play

2.3. Discussion.

2.4 Presentation.

Unit 10 Jobs
Thời gian: 6 giờ 
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong Unit 10, sinh viên có khả năng:

-Nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại về các loại hình công việc.

-Thực hiện bài phỏng vấn xin việc.

-Cách viết 1 lá đơn xin việc và CV.

2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks.

2.2. Job interview.

2.3 Writing a CV.

2.4. Guest speaker presentation

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

Phòng LAB có đủ sức chứa theo quy định.

2. Trang thiết bị máy móc: 

Loa, tai nghe, micro, cassette, Máy chiếu hoặc TV, máy vi tính, màn hình.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Tài liệu do Câu lạc Bộ Tiếng Anh trích từ các nguồn sách TOEIC của NXB Nhân Trí Việt.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

Sinh viên có khả năng hiểu lượng từ vựng cần thiết để nghe hiểu và nói một đoạn hội thoại theo từng chủ đề bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó SV có thể đọc tài liệu và viết CV xin việc.
- Kĩ năng:

Sinh viên có khả năng nghe,nói, đọc và viết theo các chủ điểm đa dạng.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có tinh thần tự học và tự lên kế hoạch rèn luyện kĩ năng nghe và nói theo các chủ đề đã học.

2. Phương pháp: 

Sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy phù hợp với từng kĩ năng sử dụng ngôn ngữ, đơn vị bài học và trình độ của người học.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Môn học Thực tập Doanh nghiệp áp dụng cho đối tượng là sinh viên Bậc Cao đẳng và Trung cấp ngành Tiếng Anh.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giảng viên, giảng viên:

Tùy theo thực tế giảng dạy, giảng viên có thể điều chỉnh một cách hợp lí trình tự của một số mục được sắp xếp liền nhau và thời lượng dành cho từng mục, miễn là không làm thay đổi tổng số giờ dạy của từng bài. 

Theo mục tiêu của chương trình, giảng viên nên hướng dẫn cho sinh các  kĩ năng nghe hiểu, giao tiếp được ở các tình huống bình hằng ngày, viết được những email đơn xin việc thông thường. Tuy nhiên, giảng viên nên phối hơp linh hoạt dạy các kĩ năng còn lại để khuyến khích sinh viên tiếp tục phát huy khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.
- Đối với người học:


Tự tìm hiểu và rèn luyện thêm các dạng bài tập, các kĩ năng trong giáo trình dưới sự hướng dẫn và trợ giúp của giáo viên để đạt đến hiệu quả cao hơn trong học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

Kĩ năng nghe ý chính, nghe và nhắc lại trọng tâm, chú ý nghe trọng âm.

4. Tài liệu tham khảo:

Anne Taylor & Garrett Byrne – Very Easy TOEIC – NXB Nhân Trí Việt.

Anne Taylor & Casey Malarcher – Starter TOEIC – NXB Nhân Trí Việt . 
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


TP. HCM, ngày        tháng        năm 2020
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